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SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Nhật II Thường Niên B

PHÚC ÂM: Ga 1, 35-42 

"Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. 

Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá". Đó là lời Chúa. 

Đừng để những người “đã đến xem” phải ra về thất vọng
Nhờ các chỉ dẫn của Lời Chúa được công bố, chúng ta có thể nhận ra sứ điệp cốt yếu của Phụng Vụ Chúa Nhật hôm nay đó chính là : Hãy mở lòng ra trước tiếng gọi của Chúa và dấn thân đi gặp gỡ Ngài. Đó là thái độ của cậu bé Samuel đáp lại tiếng Chúa : “Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”. Đó là thái độ của các tông đồ khi đáp lại lời mời gọi của Chúa “Hãy đến mà xem”, họ đã đến xem chỗ của Chúa Giêsu và ở lại với Ngài.

Cuộc sống đức tin đúng nghĩa và trưởng thành của mỗi người chúng ta hôm nay cũng phải được đan dệt bằng một chuổi những tâm tình, hành vi và thái độ ngoan ngùy với Lời Chúa và trung thành đến gặp gỡ Chúa. Cuộc sống ấy sẽ là chiếc cầu nối tuyệt vời nhất để Chúa Giêsu và Tin Mừng cứu rỗi đến được với nhièu người.

Hôm nay, cũng là thời điểm khai mạc Tuần Cầu Nguyện cho công cuộc hiệp nhất các Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện với toàn thể Dân Chúa khắp năm châu, xin Chua ban sự hiệp nhất cho mọi Kitô hữu và làm cho những nỗ lực đại kết của Hội Thánh được tăng triển tốt đẹp.

1. Đức Kitô luôn cần được “tiếp thị”

Còn hai ngày nữa, (20/01) Tổng thống đắc cử Barack Obama sẽ chính thức nhậm chức Tổng Thống thứ 44 của Hiệp Chủng quốc Hoa kỳ. Nhiều nhà bình luận về cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ vào tháng 11 năm vừa qua đã cho rằng : Một yếu tố quan trọng giúp cho Obama đắc cử đó là chiến dịch vận động tranh cử rất tốt, khoa học và vận dụng được các phương truyền thông hiện đại.  Nói cách khác,  nếu tự mình, với tư cách là một anh da màu mà tuổi đời và kinh nghiệm chính trị còn quá non trẻ, Obama chưa chắc đã thuyết phục được dân Mỹ chấp nhận ông làm Tổng thống của họ, cho dầu ông có trỗ hết tài hùng biện. Sở dĩ dân Mỹ biết nhiều về ông, rồi từ biết, đi tới yêu mến và bị thuyết phục hoàn toàn để chọn ông mà không một ai khác, phải chăng là nhờ một chiến dịch khôn ngoan, tinh vi và hiệu quả tiếp thị con người ông với dân chúng, giới thiệu ông một cách đầy thuyết phục và đi tới chiến thắng.

Từ chuyện Obama, chúng ta hãy liên tưởng tới nhân vật Giêsu Kitô, Vị Cứu Chúa của chúng ta. Cách đây 2000 năm, kể từ sau biến cố thảm sầu vào chiều thứ Sáu trên đồi Sọ, quả thật, nếu không có một “chiến dịch tiếp thị” khôn ngoan và can đảm, một chương trình giới thiệu đầy xác tín và nhiệt tình của các môn sinh, thì e rằng thế giới chẳng mấy người biết được một Đức Giêsu Thiên Chúa làm người và là Đấng Cứu độ chúng sinh. 

Chúng ta không phủ nhận quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần luôn là yếu tố cốt lõi và quyết định. Tuy nhiên, “sự giới thiệu”, lời loan báo, cuộc sống chứng nhân của các Kitô hữu về Chúa Kitô không phải là không quan trọng. Chính vì thế, ngày từ buổi bình minh Kitô giáo, Đức Kitô đã ra lệnh cho các môn sinh : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho muôn loài thụ tạo” (Mc 16,15), “Chính anh em là những chứng nhân về những điều nầy” (Lc 24,48). Thánh Phaolô, một nhà truyền giáo vĩ đại đã thấm thía chân lý nầy nên đã nói : “Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe ? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? “ (Rm 10,14)

Sự kiện đầu tiên và cuối cùng mà trích đoạn Tin Mừng Gioan vừa được công bố hôm nay nhấn mạnh chính là “lời giới thiệu về Đức Kitô của Gioan Tẩy Giả” :  Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36), và cuộc “dẫn dụ” của Anrê, bào huynh của Phêrô : Trước hết, ông gặp em mình là là ông Si-mon và nói : “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia”. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. (Ga 1,40-42)

Với lòng xác tín mãnh liệt, với kiến thức sâu sắc và chín chắn, với con tim chân thật đầy trách nhiệm…, lời giới thiệu về Đức Kitô của Gioan Tẩy Giả đã tức khắc mang lại hiệu quả : Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu (Ga 1,37). Riêng Anrê, chắc chắn đã rất vui mừng vì người em Si-mon đã được chọn cách đặc biệt : Đức Giêsu nhìn ông Si-mon và nói : “Anh là Si-mon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (Tức là Phê-rô) (Ga 1,42). Sau đó khoảng 3 năm, người chài lưới trên biển hồ Galilê, tức Tông đồ Cả Phêrô, tới phiên mình, cũng có một bài giới thiệu khá dài về Đức Giêsu và đã mang về một thành công vang dội : Vậy những ai đón nhận lời ông, đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo. (Cv 2,41).

Và những gì đã diễn ra sau đó : cả đế quốc Rôma, cả vùng Địa Trung Hải, rồi làn dần sang Châu Phi, châu Âu, lan rộng sang châu Mỹ, đi tới những đại lục mênh mông của Á Châu, Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài đã không còn xa lạ. Cho đến hôm nay, đã có một phần ba nhân loại nhận biết, yêu mến và tôn thờ Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ. 

Điều gì đã làm nên chuyện lạ lùng đó. Phải chăng đó chính là “cuộc truyền giáo” của cả Hội Thánh, là công cuộc giới thiệu Đức Kitô của muôn thế hệ Kitô hữu, là một chiến dịch “tiếp thị Tin Mừng” xuyên suốt và không ngừng nghỉ suốt 2000 nay của toàn thể Dân Chúa.

Tuy nhiên, cuộc thành công nào cũng có cái giá của nó. Năm 2004, chi phí cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là 693 triệu USD. Trong khi tạp chí Fortune dự kiến toàn bộ chi phí cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2008 sẽ là 3 tỷ USD. Riêng, ông Obama, để được ngồi vào Nhà Trắng đã phải chi phí cho cuộc vận động tranh cử ít nhất cũng trên 100 triệu USD.

Trong khi đó, để có 1 phần 3 nhân loại được nhận biết Đức Kitô, Dân Chúa đã “chi phí” không biết bao nhiêu máu xương và nước mắt, hy sinh và nguyện cầu, sự thánh thiện và ân sủng, việc lành phúc đức và các phương tiện truyền thông, kinh Mân Côi và thánh lễ…

Riêng tại giáo xứ Tuy Hòa chúng ta, để giới thiệu Chúa Giêsu cho anh em lương dân trong mỗi dịp Giáng Sinh vừa qua mà cũng mất đứt hơn 40 triệu đồng.

Nói như thế để chúng ta thấy rằng, việc giới thiệu Chúa Kitô, việc loan báo Tin Mừng phải luôn chiếm ưu tiên hàng đầu trong sinh hoạt sống đạo hôm nay và ngày mai. Đáng tiêc, ngày hôm nay, có nhiều người trong chúng ta quá coi trọng và đầu tư cho những công cuộc “tiếp thị sản phẩm trần tục” mà quá lãnh đạm và thò ơ với sứ mệnh chứng nhân, truyền giáo.

Hội Thánh sẽ ra sao, nếu Dân chúa không còn tìm thấy những con người như Gioan Tẩy Giả, như Anrê, như Phêrô, như F.X, như Anrê Phú Yên ?

Thiên Chúa, Đức Kitô vẫn không ngừng mời gọi : “Hãy đến mà xem”. Nhưng chính chúng ta phải là những trung gian, những nhà tiếp thị, những chiếc cầu nối để nhiều anh chị em lương dân đến với Đức Kitô và lãnh nhận hồng ân cứu rỗi.

 2. Đừng để những người “đã đến xem” phải ra về thất vọng

 Và điều cần cho Giáo Hội hôm nay là Đừng để những người “đã đến xem” phải ra về thất vọng. 

Nếu Đức Kitô, sau khi mời hai môn đệ của Gioan “Hãy đến mà xem” chỗ ở của Người, thì sau đó, đã hoàn toàn thuyết phục các ông yêu mến và gắn bó với Người cho tới chết. Ở đây, trong giáo xứ chúng ta, mỗi năm có khoảng 50 chục anh chị em dự tòng gia nhập đạo. Họ đã đến và đã xem chỗ của Chúa, chỗ của Hội Thánh. Không biết, trong số đó, còn được mấy người trung thành với Chúa Giêsu, với hồng ân của nhiệm tích rửa tội ? Chắc chắn cộng đoàn chúng ta phải chịu trách nhiệm một phần về sự suy thoái niềm tin của một số người trong họ ; vì chính cộng đoàn chúng ta chưa thể hiện đủ vai trò “giới thiệu Chúa”, vai trò chứng tá niềm tin, vai trò diển tả gương mặt và cuộc đời của Chúa Giêsu qua hành vi sống đạo của mình.

Phải chăng cũng vì lý do đó, mà mỗi năm Hội Thánh dành riêng một tuần lễ để cầu nguyện cho công cuộc hiệp nhất các Kitô hữu. Bởi chưng, chính sự hiệp nhất của Giáo Hội sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất về mầu nhiệm yêu thương và cứu rỗi mà Giáo Hội loan báo. Sở dĩ cộng đoàn Kitô hữu ban đầu đã sớm chiếm được trái tim của lương dân và đem họ trở lại Kitô giáo chính nhờ sự hiệp nhất bác ái như hương thơm lan tỏa nơi mọi cộng đoàn tín hữu, như sách Công vụ Tông đồ thuật lại : “Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ Bẻ Bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2, 46-47).

3. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy :

Sau hết, điều cần thiết sau cùng mà Lời Chúa nhắn gởi cho chúng ta hôm nay đó chính là : Để giới thiệu Chúa cho có hiệu quả, và biến cộng đoàn thành nơi thuyết phục của niềm tin, mỗi người Kitô hữu phải có con tim tỉnh thức và thinh lặng để lắng nghe như Samuel thuở nào : “Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” (BĐ 1), phải có cõi lòng quảng đại và khiêm nhu để đáp trả như Mẹ Maria : “Tôi xin vâng như lời thiên sứ truyền”, và phải có đôi chân can đảm, mạnh mẽ để đi đến và gặp gỡ Lời Chúa, như các tông đồ ngày xưa : “Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy”. (Ga 1,39)

Nếu mối người Kitô hữu chúng ta đều như Thánh Gioan Tông Đồ, biến cuộc hạnh ngộ giữa mình và Đức Kitô luôn mới mẻ, tinh khôi, sống động, đến đổi gần 70 năm sau mà vẫn còn nhớ như in : “Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười” (Ga 1,39), thì chắc hẵn gương mặt của Đức Kitô sẽ rực sáng giữa lòng Giáo Hội để những ai “đã đến mà xem” sẽ không phải ra về thất vọng, và đức tin sẽ mãi là một “chuyện tình của thời trăng mật”, của một thuở ban đầu,

“cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,

Nghìn năm hỗ dễ mấy ai quên “

Lm. Giuse Trương Đình Hiền

"

Mục lục

TU ĐỨC

CHIẾN ĐẤU KHÔNG NGỪNG

Năm mới có thể ngưng hoặc hoạt động này hoặc tổ chức nọ, nhưng không thể ngừng chiến đấu. Vẫn còn nhiều chiến đấu cũ. Sẽ lại nẩy sinh nhiều chiến đấu mới.

Ở đây chỉ xin nói đến chiến đấu nội tâm, một thứ chiến đấu ở trong mỗi người chúng ta, một thứ chiến đấu cực kỳ quan trọng, có liên quan đến số phận đời đời.

1/ Nói chung về chiến đấu nội tâm được nói đến trong Phúc Âm

Chiến đấu nội tâm là trận chiến giữa thiện và ác trong chính bản thân ta.

Thánh Phaolô tả cuộc chiến đó thế này: "Muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, thì tôi cứ làm... Bởi đó tôi khám phá ra luật này: Khi tôi muốn làm sự thiện, thì tôi lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích luật của Thiên Chúa. Nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam cầm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi" (Rm,18-23).

Trên đây, thánh Phaolô nói trống về sự thiện và sự ác. Nhưng sự thiện là cả một chuỗi dài, sự ác là cả một khối lớn. Hai thế giới đó kình địch nhau. Thánh Phaolô kể tên một số thành phần của hai bên. Bên tiêu cực được gọi là bên xác thịt. Bên tích cực được gọi là bên Thần Khí.

"Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm dục, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy...

"Còn hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ" (Gl 5,19-23).

Mỗi bên, tuy là chuỗi dài, nhưng vẫn chỉ là một phần nhỏ. Chúa Giêsu, khi đề cập đến những gì xấu phải bỏ, đã kể đến cách sống lỗi thời của một giai cấp, cách suy nghĩ không hợp chân lý của một nhóm tự cao tự đại, cách bảo vệ sai những giá trị của một truyền thống. Những thứ đó, chưa hẳn là tội, nhưng dễ đưa con người đến tội. Phải phấn đấu loại trừ chúng.

Chúa Cứu thế còn để ý đến một điều cũng không là tội, nhưng phải chiến đấu xoá bỏ, đó là những mặc cảm tự tôn và tự ti.

Sau cùng, Chúa Cứu thế đưa ra một tiêu chuẩn đơn gọn, để phân biệt điều gì không nên làm, điều gì nên làm. Tiêu chuẩn đó là thánh ý Chúa Cha.

Đức Mẹ Maria cũng dựa vào tiêu chuẩn vâng phục thánh ý Chúa, để phấn đấu trên đường về với Chúa.

Để biết vâng phục thánh ý Chúa, người ta phải cầu nguyện và biết phân định. Vì thế, càng ngày người ta càng hiểu ý Chúa một cách rộng hơn.

2/ Chiến đấu nội tâm được nói tới thời nay

Thời nay, thánh ý Chúa soi sáng cho cuộc chiến đấu nội tâm phải đi vào khoa học về con người và về xã hội.

Khoa học về con người. Như tác động của tiềm thức và vô thức đến các lựa chọn của con người. Như ảnh hưởng của sức khoẻ đến tình hình nội tâm của mỗi người.

Khoa học về xã hội. Như tác động của những đúng sai trong nền văn hoá vây quanh con người. Như hay dở trong các phương tiện truyền thông tối ngày ùa vào lòng trí con người. Như phải trái lẫn lộn trong các dư luận đa dạng lôi kéo con người. Như tốt xấu của môi trường gia đình, bạn bè, học đường ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của mỗi người.

Như vậy, chiến đấu nội tâm sẽ không đơn thuần là nhị nguyên, mà là một mặt trận mênh mông phức tạp.

3/ Chiến đấu chiều sâu

Hơn nữa, khi suy nghĩ sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy chiến đấu nội tâm cần phải truy tìm những kẻ thù giấu mặt.

Có những mầm mống đưa người ta đến thói quen dùng thời giờ vào những giải trí phù du, những bận tâm vô bổ, những chăm sóc vô ích dành cho mình.

Có những áp lực của những nhóm quyền lực đưa người ta đến việc bon chen, giả dối, đặt tư lợi trên công ích.
Có những mưu mô của những thế lực phá hoại đưa người ta đến việc đảo lộn trật tự đạo đức, như trọng hình thức phô trương hơn nội dung bác ái, trốn tránh tình yêu và tình nghĩa chân thực, mà chỉ còn tiền và hưởng thụ là lẽ sống.

Đi sâu vào thực tại hôm nay, người ta được phép nghĩ là có một khối óc độc ác quỷ ma đang là tác giả cả một hệ thống phá hoại đạo đức.

Chúa Giêsu không ngại quả quyết "sẽ đến lúc thủ lãnh thế gian (tức Satan) sẽ bị tống ra ngoài. Và khi Ta được treo lên, thì Ta sẽ kéo mọi người đến cũng Ta" (Ga 16,32).

Lời Chúa Giêsu phán trên đây cho thấy chìa khoá chiến thắng là thánh giá Chúa Giêsu. Ta phải để cho tình yêu Chúa kéo ta lên với thánh giá Chúa. Ở đó, ta sẽ gặp được Thiên Chúa là tình yêu.

Với chút suy tư trên đây về bổn phận chiến đấu nội tâm, chúng ta cầu chúc cho nhau biết chiến đấu trong suốt năm mới này. 

Hãy khiêm tốn và tỉnh thức cầu nguyện đón nhận sự Chúa kéo ta lên. 

Hãy khiêm tốn và tỉnh thức phấn đấu để cộng tác với Chúa đẩy lùi sự ác luôn tìm phá hoại sự thiện.
Hãy nhìn lên thánh giá Chúa, nơi đó là cửa dẫn ta vào trời mới đất mới.
ĐGM. GB Bùi Tuần
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HIỆP THÔNG GIÁO HỘI

Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám Mục Iran
VATICAN. Sáng 16-1-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 4 GM thuộc HĐGM Iran và ngài khích lệ các vị tăng cường việc mục vụ ơn gọi bản xứ.
Iran rộng gần 1 triệu 650 ngàn cây số vuông, gấp 5 lần Việt Nam, với dân số 71 triệu người, hầu hết theo Hồi giáo và chỉ có 25 ngàn tín hữu Công Giáo, tương đương với 0,3% dân số, và thuộc 3 nghi lễ: Canđê, Arméni và latinh. Trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, tại nước này có tới 300 ngàn tín hữu Công Giáo, nhưng sau đó do tình trạng khó khăn, các tín hữu phải ồ ạt di cư sang nước khác.
Ngỏ lời với 4 GM Iran nhân dịp các vị kết thúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh, ĐTC ghi nhận tình trạng thiếu thốn nhân sự mục vụ tại Iran, và nói rằng ”Để đạt tới sự tiến bộ tinh thần của các tín hữu, cần có những người thợ gieo vãi và gặt hái: các Linh mục và tu sĩ nam nữ. Các cộng đồng bé nhỏ của anh em không làm nảy sinh nhiều ơn gọi địa phương, nhưng dầu sao cũng cần phải khích lệ các ơn gọi này. Đàng khác, sứ mạng khó khăn của các LM và tu sĩ buộc họ phải di chuyển để đến với các cộng đoàn sống rải rác trên toàn quốc. Để vượt thắng khó khăn cụ thể ấy và các vấn đề khác, việc thành lập một ủy ban song phương với chính quyền đang được nghiên cứu để giúp phát triển những quan hệ và sự nhìn nhận lẫn nhau giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Giáo Hội Công Giáo”.
ĐTC cũng nhắc đến tình trạng có nhiều tín hữu Công Giáo, vì điều kiện sinh sống khó khăn, đi tìm những khả thể thuận lợi hơn cho đời sống nghề nghiệp và giáo dục con cái. Tình trạng này kích thích anh em, trong tư cách là chủ chăn, đặc biệt giúp đỡ các tín hữu ở lại Iran và khuyến khích họ giữ liên lạc với bà con đã chọn một vận mệnh khác, để những người ấy có thể duy trì căn tính và niềm tin của tổ tiên”. 

Đức Thánh Cha tiễn biệt ĐHY Laghi, nguyên Tổng trưởng Bộ giáo dục Công Giáo
VATICAN. Sáng 13-1-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự nghi thức tiễn biệt ĐHY Pio Laghi, nguyên Tổng trưởng Bộ giáo dục Công Giáo, và từng là Sứ Thần Tòa Thánh đầu tiên tại Hoa Kỳ, qua đời tại Roma tối ngày 10-1 vừa qua, hưởng thọ 87 tuổi (1922).
ĐHY qua đời tại bệnh viện Carlo di Nancy gần Vatican vì bệnh máu khiến cho cơ tim bị yếu.
ĐTC tiến vào đền thờ Thánh Phêrô vào cuối thánh lễ an táng Đức Cố HY do ĐHY Angelo Sodano, Niên trường Hồng y đoàn, chủ sự lúc 11 giờ tại Đền thờ Thánh Phêrô, cùng với hơn 24 Hồng Y và gần 30 GM. Hiện diện trong thánh lễ có thân nhân, và gần 1 ngàn tín hữu.
Trong bài giảng, ĐTC nhắc đến một đoạn trong di chúc tinh thần ĐHY Pio Laghi viết ngày 14-11 vừa qua: ”Tôi tái dâng hiên đời tôi cho Giáo Hội, cho ĐTC và cho sự thánh hóa các anh em tôi trong chức linh mục. Ngay từ bây giờ tôi chấp nhận cái chết mà Chúa Quan Phòng dành cho tôi: tôi chỉ xin một điều là những ngày đau khổ của tôi, nếu có thể, được rút ngắn cũng là để không gây quá nhiều bất tiện cho những người phải giúp đỡ tôi”.
ĐTC quảng diễn bài Tin Mừng về các mối phúc thật, đoạn Tin Mừng được ĐHY Laghi nhiều lần suy niệm và giải thích cho các tín hữu.. ”Thiên Chúa đã sáng tạo súng ta cho Chúa và trong Chúa chúng ta tìm được hạnh phúc. Khi sống hợp theo lời Chúa, chúng ta có thể biến cả những thử thách và đau khổ trong cuộc lữ hành trần thế của chúng ta thành nguồn mạch an bình và vui tươi”.
ĐTC cũng gợi lại công trình phục vụ của ĐHY Laghi, đặc biệt từ lúc làm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Palestine từ năm 1969. Sau khi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Argentina, năm 1980 Đức TGM Laghi làm Khâm sứ rồi Sứ Thần Tòa Thánh đầu tiên tại Hoa Kỳ khi nước này lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh vào năm 1984. Sau cùng, ngài làm Tổng trưởng Bộ giáo dục Công Giáo trong 9 năm trời, từ 1990 đến khi về hưu hồi năm 1999. ĐHY Laghi đã thi hành những sứ mạng đặc biệt như hồi tháng 5 năm 2001, ngài mang thư của ĐGH cho chính quyền Israel và Palestine để khích lệ sớm ngưng bắn và tái lập hòa đàm. 2 năm sau, ngày 1-3-2003, ĐHY Laghi lại được đặc phái đến Washington để trao cho Tổng thống Hoa Kỳ một sứ điệp của ĐGH trình bày lập trường và các sáng kiến của Tòa Thánh hầu giải trừ võ trang và tái lập hòa bình ở Trung Đông. Các sứ vụ khó khăn ấy, ĐHY Laghi vẫn luôn cố gắng chu toàn trong niềm trung thành tận tụy đối với Chúa Kitô và Giáo Hội”.
Với sự qua đi của ĐHY Pio Laghi, Hồng y đoàn còn 189 vị, trong số này có 116 Hồng y cử tri và 73 vị trên 80 tuổi. 
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Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao về việc ban ơn Toàn xá nhân dịp Hội ngộ các Gia đình Thế giới lần thứ VI tại thành phố Mexicô
TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO 
THÀNH PHỐ MEXICÔ

Sắc Lệnh

Sắc lệnh được Tòa Thánh công bố để ban Ơn Toàn Xá cho các tín hữu, nhân dịp cử hành Cuộc Hội ngộ Các Gia đình Thế giới lần thứ VI, khi họ hành hương đến Thành Phố Mexicô, hoặc cầu nguyện trong gia đình theo các ý chỉ của Cuộc Hội ngộ này. 

Vì Gia đình được chính Thiên Chúa thiết lập nên, Ngài là Tác giả của tất cả sự sống trong phạm vi tự nhiên và đồng thời cũng chính Ngài ban phát các ân điển trong phạm vi siêu nhiên, và vì gia đình cần phải thực hiện liên tục không hề ngừng lại cho tới ngày sau hết của nhân loại, thì nhiệm vụ chính yếu của Gia đình là giáo dục các thế hệ tương lai biết hướng về các điều thiện tự nhiên và siêu nhiên, và như vậy cần phải nâng đỡ các Gia Đình này và trợ giúp họ huấn luyện nhân phẩm con người cho phù hợp với các giá trị và làm sao thích hợp để tạo nên cuộc sống riêng cho mình theo gương Chúa Kitô, nên Giáo Hội và Quốc gia, cùng hợp tác với nhau để đạt tới những mục tiêu thật đáng mong chờ này, tại môi trường học đường, Giáo xứ và các đoàn thể trong Giáo Hội, mỗi bên theo phạm vi của mình, mà đóng góp phần của mình vào công cuộc này. 

Vào thời đại ngày nay, một điều thật đáng buồn, khi nhận thấy, mà ngày nay có khi còn tệ hơn trong quá khứ, người ta sống một cuộc sống mà trong thực tế lại tách rời khỏi những gì học được trong lý thuyết, và chính vì thế mà điều ước mong hết sức là trong Cuộc Hội ngộ Các Gia đình Thế giới lần thứ VI tại Thành Phố Mexicô, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng Giêng sắp tới, sẽ đem vào trong các gia đình Kitô giáo sức mạnh hầu truyền đạt một cách lành mạnh cho các thế hệ trong tương lai những nguyên tắc đúng đắn theo lương tâm, và các nguyên tắc này cần được vun trồng cho lớn lên với sự trợ giúp của ơn thánh Chúa. Trong Cuộc Hội ngộ sắp tới đây, Gia Đình sẽ được lưu ý tới dưới khía cạnh giáo lý và hoạt động tông đồ là những nét riêng của Gia đình. Một cách đặc biệt Gia Đình công bố, bảo vệ và lo lắng đem tới mức hoàn thiện những của cải, hay những giá trị, nhân bản và Kitô giáo. 

Chính vì thế Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, cùng nhịp điệu và ý hướng với các Vị Tiền nhiệm của mình, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Lêô XIII và Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV, cổ võ lòng sùng kính Thánh Gia tại Nazareth, nên Ngài bày tỏ ước muốn của mình để, ngay trong thời gian Mùa Giáng Sinh, là làm sao các tâm hồn biết suy niệm một cách thật sâu xa mầu nhiệm Thánh Gia, và theo con đường mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đấng muôn đời đáng ghi nhớ, đã vạch ra, và đã quyết định là Cuộc Hội ngộ Các Gia đình Thế giới sẽ được tổ chức 3 năm một lần, và chính Đức Thánh Cha đương thời cũng rất mong muốn có mặt trong các cuộc Hội ngộ này với tất cả tâm hồn của Ngài tại Biến Cố tại Mexicô, dù không đích thân hiện diện, nhưng qua vị Đặc Sứ Đại diện cho Ngài, là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, S.D.B., Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh; Đức Thánh Cha cũng còn hiện diện qua các cuộc truyền hình và truyền thanh khi đọc các bài diễn văn của mình, và nhất là qua việc ban Ơn Toàn Xá như theo cách được trình bày sau đây:

Đức Thánh Cha ban Ơn Toàn Xá cho các tín hữu được lãnh nhận theo các điều kiện thông thường (Xưng tội, Rước Lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha), cũng như phải chừa bỏ hẳn mọi dính bén với tội lỗi, và sốt sắng tham dự các ngày cử hành Cuộc Hội ngộ Các Gia đình Thế giới. 

Còn các tín hữu khác mà thực lòng ăn năn các tội, nhưng không thể tham dự Cuộc Hội ngộ Các Gia đình Thế giới này được, cũng được lãnh nhận Ơn Toàn xá, cũng theo các điều kiện trên đây, nếu họ hiệp lòng và hiệp ý với các tín hữu hiện diện tại Thành Phố Mexicô, và cùng nhau đọc kinh trong gia đình Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, và các Kinh đạo đức khác để cầu khẩn Lòng Nhân Từ của Thiên Chúa ban cho theo như những mục đích đã được đề ra như nói trên đây, đặc biệt là những lúc họ nghe các Lời và Sứ Điệp của Đức Thánh Cha được truyền đi qua các phương tiện truyền hình và truyền thanh. 

Sắc Lệnh này có hiệu lực cho dịp này. 
Sắc lệnh được ban hành bất chấp các điều trái ngược.
Ban hành tại Rôma, tại Trụ Sở của Tòa Ân Giải Tối Cao, 
Ngày 28 tháng 12 năm 2008, 
Lễ Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse.

+ Đức Hồng Y James Francis Stafford
Chánh Án Tòa Ân Giải

+ Đức Giám Mục Gianfranco Girotti, O.F.M., Cap.
Giám Mục Hiệu Tòa Meta, Trưởng Lục Sự 

Giuse Đặng Văn Kiếm 

"

Mục lục

Bangladesh: Các hoạt động trong Năm Thánh Phaolô đang ở thời kỳ sôi động nhất

DHAKA (UCAN) -- Người Công giáo ở Bangladesh nói Năm Thánh Phaolô đang giúp họ hiểu Thánh Phaolô Tông đồ và truyền cảm hứng cho họ trung thành với đức tin hơn. 

“Xem các cảnh kể về cuộc đời của Thánh Phaolô trên màn hình, một số người Công giáo chúng tôi đã khóc. Họ nói cảnh họ chịu đau khổ vì đức tin không là gì so với Thánh Phaolô”, Francis Roy Tripura, một giáo dân dân tộc thiểu số ở giáo phận Chittagong, miền nam Bangladesh, nói với UCA News hôm 10-1.

“Chiều sâu đức tin cá nhân của tôi nơi Đức Kitô đã tăng thêm nhờ tham gia nhiều chương trình mừng Năm Thánh Phaolô”, Tripura nói và cho biết thêm những người Công giáo khác cũng nói như vậy. “Trước đây chúng tôi không học Thánh Kinh, nhưng giờ đây chúng tôi đang học”.

Tripura nhận thấy giờ đây anh quan tâm đến việc phục vụ người dân trong giáo xứ Bandarban của anh hơn. “Mặc dù không gặp gian khổ như Thánh Phaolô, nhưng tôi muốn cố gắng hết mình để phục vụ Đức Kitô”, anh tuyên bố.

Các hội nghị, hội thảo, và trình chiếu phim ảnh đặc biệt về Thánh Phaolô được tổ chức khắp Bangladesh khi Giáo hội địa phương mừng Năm Thánh Phaolô do Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI công bố diễn ra từ ngày 28-6-2008 đến 29-6-2009, kỷ niệm sinh nhật thứ 2.000 của Vị Tông Đồ Dân ngoại.

Giáo phận Chittagong bắt đầu Năm Thánh Phaolô vào ngày 29-6 bằng những Thánh lễ đặc biệt được tổ chức cùng một lúc trong cả 12 giáo xứ. Tổng giáo phận Dhaka và các giáo phận khác trong nước – Dinajpur, Khulna, Mymensingh, Rajshahi – bắt đầu Năm Thánh trong khoảng thời gian từ tháng 7-9.

“Các giám mục của chúng tôi nhấn mạnh đến việc công bố Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân, hay nói cách khác, sống đời sống Kitô hữu chân chính”, linh mục Kamal Corraya, giám đốc trung tâm truyền thông của các giám mục Công giáo Bangladesh ở Dhaka, nói với UCA News hôm 11-1. Ngài khẳng định: “Dựa trên tình hình hiện nay trong nước, chúng tôi cần những chứng nhân sống cho Kitô giáo”.

Christopher Robi D’Costa, trợ lý giám đốc nhóm dịch vụ mục vụ của giáo phận Chittagong, viết ba bài báo về Thánh Phaolô trên tờ Pratibeshi, tuần báo Công giáo quốc ngữ Bangla.

D’Costa, làm giáo lý viên toàn thời gian trong giáo phận trong 25 năm qua, nói với UCA News hôm 11-1 qua viết lách và chia sẻ anh đang cố gắng giúp người khác hiểu thông điệp của Thánh Phaolô.

Với mục đích này, ban giáo lý của giáo phận Dhaka cũng đã phát hành một tập bài giảng đặc biệt và phân phát cho tất cả các giáo xứ và giáo họ dùng kỷ niệm Năm Thánh Phaolô.

Linh mục Anthony Sen, chánh xứ Thakurgaon trong giáo phận Dinajpur, miền bắc Bangladesh, nói 14 giáo xứ của giáo phận ngài đã chia các thư của Thánh Phaolô trong Tân Ước ra để học và suy niệm đặc biệt. Giáo xứ của ngài đang suy niệm các thư Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Galát.

Ngài nói: “Chúng tôi được yêu cầu tổ chức xong các chương trình cho giáo dân ở mọi lứa tuổi trước tháng 6. “Chúng tôi tiến hành chia sẻ các thư của Thánh Phaolô và ý nghĩa của các thư đó trong các Thánh lễ và hội nghị”.

Cha Sen kể khoảng 300 bạn trẻ Công giáo đến từ 69 ngôi làng thuộc địa phận giáo xứ của ngài đã tham dự hội nghị giới trẻ dài một ngày về Thánh Phaolô. Đức Giám mục dòng Thánh Giá Moses M. Costa của Dinajpur tham dự sự kiện này hôm 5-12 và chia sẻ với các học sinh và sinh viên về cuộc đời của Thánh Phaolô và tầm quan trọng của Năm Thánh Phaolô trong đời sống của họ.

Thánh Phaolô được công nhận là người truyền bá Kitô giáo cho thế giới ngoài Do Thái. Các nhà sử học ước tính ngài sinh vào giữa năm 7 và 10 sau Công nguyên.

Xuất hiện đầu tiên trong các Sách Công vụ Tông đồ với tên gọi là Saolô, ngài bách hại những người theo Đức Kitô cho đến khi một luồng sáng làm ngài mù mắt trên đường đến Damascus và ngài nghe Đức Kitô nói với mình. Sự kiện đó biến đổi con người ngài từ một người bách hại Kitô hữu thành tín đồ công bố Thiên Chúa cho mọi người. Thánh nhân đi khắp Địa Trung hải và chịu nhiều gian khổ, và cuối cùng tử đạo vì loan báo về Đức Kitô.

“Khốn cho tôi nếu tôi không công bố Tin Mừng!” là câu điển hình cho động cơ truyền giáo của Thánh Phaolô.
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Toà Thánh sẽ có những hướng dẫn mới về điều tra phép lạ

VATICAN - Theo hướng dẫn mới của Tòa Thánh Vatican nhằm mục đích dẹp bỏ những khẳng định sai lạc về các phép lạ, theo đó những người Công giáo khẳng định rằng đã được thị kiến Đức Maria Đồng Trinh sẽ phải giữ im lặng về các cuộc hiện ra cho đến khi một nhóm các nhà tâm lý, các thần học gia, các linh mục và các chuyên gia trừ quỷ điều tra đầy đủ những khẳng định của họ.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chỉ thị cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, thảo một tập chỉ dẫn để giúp các Giám mục xoá bỏ sự bùng nổ các hiện tượng lạ siêu phàm không có thật. 

Đức Thánh Cha dự kiến sẽ cập nhật các quy định về điều tra các hiện tượng lạ hiện nay của Tòa Thánh để giúp phân biệt thật giả các thị kiến về Chúa Giêsu, về Đức Maria, về các thông điệp, về dấu thánh (sự xuất hiện năm vết thương của Chúa Kitô), thánh tượng chảy máu và chảy nước mắt, các phép lạ Thánh Thể, v.v..

Đức Tổng Giám mục Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, người Tây Ban Nha được nể trọng, đã được giao trọng trách thảo tập chỉ dẫn, như là một thứ "vademecum" (cẩm nang) để cập nhật các quy định hiện nay, vốn đã được ban hành vào năm 1978.

Theo Petrus, một tạp chí trực tuyến của Ý, thì những ai khẳng định đã thấy sự hiện ra sẽ chỉ được tin với điều kiện là phải im lặng và không được tìm cách công khai về những khẳng định của mình. Nếu họ từ chối vâng lời, điều này sẽ được xem như là một dấu hiệu về những khẳng định của họ là sai lạc.

Những thị nhân sẽ được một nhóm chuyên gia về tâm thần học, là người vô thần hay người Công giáo, đến thẩm tra để chứng nhận sức khỏe tâm thần của họ, trong khi các thần học gia sẽ đánh giá nội dung của bất cứ thông điệp siêu phàm nào để xem chúng có mâu thuẫn với Giáo huấn của Giáo Hội không.

Nếu thị nhân được xem là đáng tin cậy thì họ sẽ được một hoặc nhiều nhà nghiên cứu về ma quỷ và các chuyên gia trừ quỷ đặt câu hỏi để loại trừ khả năng rằng Satan ẩn đằng sau các cuộc hiện ra để đánh lừa tín hữu.

Các nguyên tắc cho việc phê chuẩn các cuộc hiện ra và các mạc khải đã được ban hành vào năm 1978, trong đó xác nhận rằng một giám mục giáo phận "hoặc bằng sự chủ động của ngài hoặc theo yêu cầu của tín hữu" có thể chọn để điều tra một sự việc được xem là cuộc hiện ra. Sau đó ngài đệ trình một báo cáo lên Tòa Thánh Vatican để được chấp thuận.
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GIÁO HỘI VIỆT NAM NĂM 2008

- Ngày 1.1.2008 Giáo phận Huế khai mạc năm thánh Giáo phận Huế nhân dịp 100 xây dựng nhà thờ chính toà Phủ Cam và Truyền chức Linh mục cho 5 thầy phó tế.

- Ngày 3.1.2008, cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kì, đã đến thăm và nói chuyện với chủng sinh tại hội trường Ðại chủng viện thánh Giuse Hà nội.

- Ngày 1.1.2008 lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Giáo phận Phan Thiết tổ chức Lễ khánh thành nhà tĩnh tâm–hưu dưỡng. Đây là công trình được xây dựng trên diện tích 4000m2 mà nhà nước trả lại cho Toà Giám Mục năm 2006. Sau 10 tháng thi công công trình đã hoàn thành với diện tích 2700m2, bao gồm 1 trệt 3 lầu. Có 40 phòng, trong đó dãy trệt dành cho các cha già hưu dưỡng, các dãy lầu làm văn phòng mục cho các uỷ ban, hội trường, nhà nguyện làm nơi tĩnh tâm cho các đoàn thể.

- Ngày 20.1.2008 Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm mừng kỷ niệm 50 năm Thành Lập

- Ngày 30.1.2008 tại nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã diễn ra thánh lễ đánh dấu nhiệm kì mới của Tân Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam : cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành

- Ngày 12 và 13.3. 2008, tại Toà Giám mục Xuân Lộc, Uỷ Ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức 2 ngày Hội thảo về Học thuyết Xã hội Công giáo.Tổ chức Công giáo Misereor của Đức quốc tài trợ.

-Ngày 23.3.2008 Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn kỷ niệm 14 năm ngày nhận giáo phận Đà Lạt. 

- Ngày 23.3.2008 tại Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ Đaminh-Ba Chuông, Phú Nhuận thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống- Chủ tịch Ủy Ban Văn Hóa và Đức Tin Hội Đồng Giám Mục-Việt Nam đã đến chủ tọa buổi khai mạc triển lãm mỹ thuật Tôn Giáo&Nhân Văn với hơn 100 tác phẩm của 37 họa sĩ-điêu khắc gia trong và ngoài Công Giáo, nhiều Họa sĩ, Điêu khắc gia nổi tiềng đã có tranh hoặc tác phẩm gửi đến tham gia triển lãm lần này


-Ngày 24.3.2008, tại Nhà nguyện Tinh Dòng Truyền Tin Việt Nam, Chí hòa, của Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Việt Nam, cử hành lễ An táng cho Soeur Maria Mađalêna Nguyễn Thị Ngự, nguyên Tổng Quyền Dòng (1959-1961

- Ngày 29.3.2008, tại Nhà thờ Chính toà Giáo phận TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Thánh lễ Tạ ơn kỉ niệm 10 năm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn về nhận Tổng Giáo phận.

- Ngày 10.4.2008, một cuộc họp được diễn ra tại Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị lúc giữa phái đoàn Toà Tổng Giám Mục Huế và Chính Quyền Tỉnh Quảng Trị, bàn về vấn đề “ĐẤT LA VANG”.Ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị, nói lên lập trường rõ ràng của Chính Quyền Quảng Trị là giải quyết vấn đề Đất La Vang theo như tinh thần của Phái đoàn Toà Tổng Giám Mục Huế. Ông cũng ra lệnh các ban ngành có liên hệ với vấn đề “Đất La Vang” hãy làm việc tích cực và xây dựng với Toà Tổng Giám Mục Huế để Chính Quyền Quảng Trị sớm có quyết định dứt khoát về vấn đề “Đất La Vang” nầy.

- Ngày 19.4. 2008, Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình đã tổ chức buổi tọa đàm về thân thế, sự nghiệp và nỗi oan khuất của một trong những vị khai quốc công thần lẫy lừng của Nhà Nguyễn - Đức tả quân Lê Văn Duyệt (1763-1832) - người được nhân dân Nam bộ đặc biệt tôn kính trong việc mở mang, bình định và phát triển vùng đất này, với hai lần được bổ nhiệm làm Tổng trấn Gia Định.

- Ngày 20.4.2008 giáo phận Thái Bình hân hoan mừng kỷ niệm ngày Kim Khánh linh mục của Đức Cha F.X Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận.

-Ngày 24.4.2008, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đàlạt, đã dâng Thánh lễ Tạ ơn tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt nhân dịp mừng 25 năm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa. 

- Ngày 31.3.2008 Miền dòng Ngôi Lời Giuse được nâng lên thành Tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam trong một Thánh lễ đặc biệt do Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục phó Giáo phận Nha Trang, chủ tế, tại trụ sở chính của dòng ở Thành phố Nha Trang, 


- Ngày 30.5.2008 Ðức Cha Nguyễn văn Sang giám mục giáo phận Thái Bình thong báo Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thái Bình trao lại Ðại Chủng Viện Mỹ Ðức cho giáo phận Thái Bình mở đại chủng viện mới. Khu đất thuộc về Nhà thờ giáo xứ Cát Ðàm đã bị Nhà Nước lấy để làm Trường Trung Cấp dạy Nghề cho người khuyết tật, nay cũng đồng ý trả lại cho giáo phận Thái Bình.

- Từ 9-15.6.2008 Phái đoàn Tòa Thánh thăm viếng Việt Nam do Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican dẫn đầu đã viếng thăm Việt Nam. Phái đoàn Tòa Thánh làm việc với chính quyền Việt Nam, thăm các giáo phận Hà Nội, Đà Lạt, Huế và Sài Gòn.

- Ngày 4.8.2008  Ðức Thánh Cha Beneđictô XVI đã chính thức chỉ định Linh mục Cosma Hoàng Văn Ðạt, dòng Tên làm Giám mục Giáo phận Bắc Ninh

- Ngày 4.9.2007, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Giám quản Tông tòa, đã chấp thuận lời đề nghị của Hội đồng Linh mục giáo phận Ban Mê Thuột, chọn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Bổn mạng của giáo phận, và được mừng lễ hằng năm vào ngày 22/ 6 tại nhà thờ chính tòa BMT- kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ký sắc chỉ Qui Dei Benignitate, thành lập Giáo phận Banmêthuột ngày 22/6/1967.

- Ngày 2.9.2008, Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt đã dâng thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ Tam Đảo vừa được trả lại thuộc giáo phận Bắc Ninh


- Ngày 8.9.2008 tại Nhà hát Bến Thành, nhạc sĩ Vũ Đình Ân một giáo dân thuộc giáo xứ Tân Thành, Hạt Tân Bình thuộc TGP Sài Gòn đã khoản đãi những người đến tham dự một buổi dạ tiệc bằng âm thanh, màu sắc, ánh sáng tràn ngập qua Đêm Công Diễn Hợp Xướng Truyện Kiều với phần múa minh hoạ của Vũ đoàn Phương Việt. 

- Từ ngày 22- 26.9.2008 tại Tòa Giám mục giáo phận Xuân Lộc, Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành Hội nghị Thường niên lần II năm 2008 Trong thời gian hội nghị, HĐGMVN đã nghe báo cáo công việc của các giáo phận, các UB/HĐGM. HĐGMVN trong hội nghị này đã có một văn thư số 10/ GHVN do Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN  ký ngày 25-9-2008 , gởi cho UBND Thành phố Hà Nội để trả lời văn thư số 1437/UBND – NC ngày 23-9-2008 của ông Chủ tịch UBND /Tp Hà Nội và có kèm theo một bản “Quan điểm của Hội Đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay” hai văn bản này cũng được đồng kính gởi đến Văn phòng Thủ tướng, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.Văn kiện "Quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay"

- Ngày 26-9-2008, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự Thánh lễ Tạ ơn việc cơ bản hoàn tất công trình Toà Giám mục và Đại Chủng viện Thánh Giuse (cơ sở II) tại Toà Giám mục Xuân Lộc, số Y.70 Hùng Vương, P. Xuân Bình, Tx. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

- Ngày 4.10.2008, tại giáo xứ Phanxicô Đa Kao, Sài Gòn, thánh lễ khai mạc năm thánh mừng 800 năm thành lập dòng Anh Em Hèn Mọn (1209 – 2009) và 80 năm Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam (1229 – 2009).

- Ngày 7.10.2008 lễ Đức Mẹ Mân Côi, tại quảng trường Tòa Giám mục Bắc Ninh đã diễn ra Thánh lễ Phong chức Giám mục cho Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh

- Ngày 15.10.2008 ĐTC Biển Đức 16 đã bổ nhiệm hai GM phụ tá cho tổng giáo phận Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh:Tân GM Phụ Tá Hà Nội là Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh,63 tuổi, đang làm Giám đốc Đại Chủng Viện Hà Nội.Tân GM Phụ tá giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, 56 tuổi. giám đốc trung tâm mục vụ của Giáo phận, thư ký điều hành của HĐGM Việt Nam

- Ngày 22-23.10.2008, Caritas Việt Nam tổ chức Lễ Ra Mắt tại TGM Xuân Lộc. 

. Ngày 15.11.2008 Lễ tấn phong tân giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Tp.HCM  tại khuôn viên Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. 

- Ngày 5.12.2008, Thánh lễ Tấn phong Giám mục phụ tá Hà Nội Laurensô Chu Văn Minh, tại quảng trường Nhà thờ Nam Định

- Một trong những sự kiện Giáo Hội Việt Nam được dư luận quan tâm nhiều nhất trong năm 2008 là những diễn biến nóng bỏng xung quanh vụ việc giáo dân cầu nguyện đòi đầt ở Toà Khấm sứ và Giáo xứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội bắt đầu từ ngày 17.12.2007 và diễn ra suốt năm 2008. Hiện nay Chính quyền Hà Nội đã cho xây dựng hai công viên trên  các khu đất nói trên. Về vấn đề này chúng tôi sẽ điểm lại trong một trong một bài viết khác.

Trần Tâm tổng hợp

"
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Sinh viên Công giáo Huế vui xuân Kỷ Sửu 

HUẾ, Việt Nam (11 – 1 – 2009) – Tết Nguyên Đán đã gần kề, hòa chung không khí của hàng triệu con tim Việt Nam nô nức đón tết cổ truyền, các bạn sinh viên tại Huế cũng có buổi họp mặt xuân Kỷ Sửu tại Trung Tâm Mục vụ Giáo phận, số 6 - Nguyễn Trường Tộ - TP.Huế.

Đến với buổi Họp mặt đầu Xuân lần này có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huê Sté Nguyễn Như Thể, Quý Cha, Sơ Thécla Trần Thị Giồng – Tiến sĩ tâm lý giáo dục – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, nhà doanh nghiệp trẻ Phan Danh Tuấn Anh, Quý tu sĩ nam nữ cùng gần 1200 bạn sinh viên lương giáo đang theo học tại Đại học Huế.

Đây là một dịp họp mặt lớn nên ngay từ những ngày đầu của năm 2009, các bạn thuộc Ban Điều Hành (BĐH) đã xúc tiến công tác chuẩn bị từ khâu gửi thông báo, giấy mời tới Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Sơ, Quý Ân nhân và các bạn sinh viên cho tới việc tập duyệt các tiết mục văn nghệ... Bạn Pet Trần Văn Kim, trưởng BĐH cho biết: “đã gần một tháng nay các bạn trong BĐH phải thường xuyên họp mặt, lên chương trình,… chỉ mong được mọi người chung tay, góp sức cho công việc được thuận tiện”.

Mùa cuối năm cũng là lúc các bạn sinh viên bận rộn với công việc thi cử, nhưng gần 1200 sinh viên tụ họp về nơi đây đã phần nào nói lên tinh thần và lòng mến Chúa của các bạn sinh viên. Tại buổi sinh hoạt Vui xuân Kỷ Sửu, các bạn sinh viên được nghe những chia sẻ về “Hành trang dẫn đến thành công” của anh Phan Danh Tuấn Anh – Giám đốc Công ty Đào tạo doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh. Anh Tuấn Anh đã gửi gắm tới các bạn sinh viên Huế những kinh nghiệm của bản thân để trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt như hiện tại. “Là một người từng trải, vượt qua chính những thất bại mình đã thấy được sức mạnh của Đức tin Kitô Giáo. Chính Đức tin đã giúp mình thành công” – anh tâm sự.

Những buổi nói chuyện như thế này luôn được các bạn trẻ đặc biệt quan tâm, nhất là các bạn sinh viên năm cuối, sắp rời trường Đại học để đến với lớp học trường đời. Rất nhiều câu hỏi được các bạn sinh viên đưa ra trong cuộc thảo luận và cũng chính tự những câu hỏi bổ ích đó đã trang bị thêm cho các bạn sinh viên những kĩ năng, những kinh nghiệm thiết thực để vào đời. “Em được biết ngoại giao là một yếu tố quan trọng để dẫn đến thành công. Vậy cần phải chuẩn bị những gì về ngoại giao khi chúng em đang là sinh viên?” là câu hỏi của bạn Trần Cẩn – Sinh viên Khoa Ngữ Văn – Trường Đại học Phú Xuân đưa ra trong buổi thảo luận. Và câu trả lời dành cho bạn Trần Cẩn đó là: “Giao tiếp là sự gặp gỡ của hai con người, giữa hai tâm hồn. Chính vì thế khi giao tiếp chúng ta không chỉ dừng lại ở những cái bắt tay, thăm hỏi một cách xã giao mà cần giao tiếp một cách chân thành. Bên cạnh đó cần tham gia các buổi sinh hoạt để giúp mình thêm tự tin, tham gia các cuộc hội thảo, nói chuyện với những chuyên gia để cập nhật kiến thức mới… chính những điều này sẽ giúp ích rất lớn trong việc thiết lập các mối quan hệ và đặc biệt có lợi cho chúng ta sau này.”

Không khí của buổi họp mặt càng trở nên sôi động với Chương trình bốc thăm trúng thưởng “Cây xuân Kỷ Sửu” cùng rất nhiều quà tặng của Quý CĐ và Quý Ân Nhân gửi tới các bạn sinh viên nhân dịp đầu xuân. Xen kẽ với các con số may mắn còn có sự góp mặt của các tiết mục văn nghệ do các hội Dòng Thánh Tâm, Dòng Con Đức Mẹ vô nhiễm, Dòng Con Đức Mẹ đi viếng... Bạn Trần Thị Huệ - sinh viên Khoa Tiếng Trung - Trường Đại học Ngoại ngữ tâm sự: “Đến với buổi họp mặt này mình cảm thấy rất vui. Vui vì được vui xuân với Quý Cha, Quý Sơ và vui hơn khi được nghe những lời chúc Happy new year từ các bạn sinh viên công giáo”.

Sau buổi sinh hoạt, chúng tôi có cuộc nói chuyện với cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến - Đặc trách sinh viên Công giáo Huế về vấn đề Đức tin, Cha cho biết: “Đức tin cần phải bắt nguồn từ tâm”. Điều mà cha Đặc trách sinh viên Huế trăn trở nhất đó là hiện tại các bạn sinh viên công giáo tại Huế vẫn ít lui tới các buổi sinh hoạt của SV Công giáo. “Mong rằng trong năm mới này sẽ có nhiều bạn sinh viên Công giáo đến với các buổi sinh hoạt để các bạn có thời gian hun đúc thêm Đức tin và giúp các bạn có những phút nhìn lại mình để từ đó sống quãng đời sinh viên có ý nghĩa hơn” - Cha nói.

Chương trình vui xuân khép lại trong tiếng cười giòn tan của các bạn sinh viên. Buổi họp mặt đầu xuân đã cho các bạn thêm những kỉ niệm về thời sinh viên và có thêm những niềm vui trước khi lên đường về quê ăn tết cùng gia đình. Bạn Maria Nguyễn Thị Tuyết Trinh, sinh viên Khoa luật trường ĐH Khoa học Huế tâm sự: “Về nhà em sẽ kể cho mọi người về phong trào sinh viên Huế và đặc biệt là buổi vui xuân đáng nhớ này”. 

Josephus Nguyễn 


"
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LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ NHÀ THỜ MÉPU.
PHAN THIẾT - Giữa cánh đồng lúa bao la, bát ngát một màu xanh, nhà thờ Mêpu lẽ loi trơ trọi. Khách hành hương đi viếng Đức Mẹ Tàpao qua ngã Ba Ông Đồn hay Ngã ba cô đơn, khi ngang qua Mêpu đều ngậm ngùi xót xa. Nhà thờ trông như cái chòi chứa đất sét chuẩn bị nhồi nung gạch. Có lẽ còn thua những kho chứa gạch mới nung của những lò gạch Tunel quanh vùng này. Khung sắt tiền chế cũ kỷ phủ quanh mấy tấm bạt đã te tua, mấy chục cái ghế nhựa ọp ẹp, chỉ có cái bàn thờ gỗ là chắc chắn. Bà con giáo dân dự lễ kinh hạt hàng ngày, các em học giáo lý, các hội đoàn sinh hoạt nơi “chòi thờ” ấy từ những tháng ngày qua. Họ khao khát một Nhà thờ mới khang trang để thờ phượng Chúa. Ước mơ cũng như làn sương mỏng. Từ những hạt sương mờ bụi, rồi dần dần đọng lên thành hạt sương sũng nước. Khi thời gian chín tới, những hạt sương sũng nước ấy trĩu nặng cho cọng lá thu trên cành rơi xuống. Đó là lúc ước mơ thành sự thật. Bền bỉ kiên nhẫn thì hơi sương của mơ ước rũ nặng cho cánh lá thu phải rơi xuống thành trái.
Việc gì đến thì tự nó sẽ đến. Sau 49 năm định cư, giáo dân vùng Mêpu, Huyện Đức Linh mới có một thánh lễ lớn như hôm nay 12.1.2009. Nhạc nhộn nhịp. Cờ quạt xanh đỏ giăng khắp lối. Bà con giáo dân có dịp mặc quần áo đẹp để đón khách, đon đả vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Chiêng trống liên hồi, lâu lắm mới có dịp rôn ràng với mọi người.

ĐGM Phan Thiết, Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đến dâng lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ Mêpu. Có 20 linh mục đồng tế, một ít Nữ tu và khoảng 3000 khách mời hiệp thông cầu nguyện.
Từ năm 1960, có khoảng 800 giáo dân di dân từ Quãng Nam, Quảng Trị đến Mêpu, Đức Linh lập nghiệp. Việc quan trọng đầu tiên là bà con dựng một nhà nguyện làm nơi cầu nguyện kinh hạt. Cha Giuse Hoàng Kim Điền quản xứ Huy Khiêm tới dâng lễ mỗi ngày Chúa Nhật. 
Đến năm 1962, cha Antôn Mai Khắc Cảnh làm chánh xứ tiên khởi. Ngài cùng bà con xây dựng một nhà thờ mới trên thửa đất 13 mẫu của giáo xứ.
Tháng 11 năm 1964, do chiến tranh khốc liệt, Cha Cảnh chuyển về Giáo xứ Gia An, giáo dân di tản tứ phương để tránh bom đạn. Nhà thờ cô liêu, rêu phong, hoang phế. Cộng đoàn tan tác, bơ vơ.
Sau năm 1975, mọi người lục đục trở về quê cũ. Nhà thờ chỉ còn là đống tro tàn. Đất đai mênh mông của giáo xứ đã bị trưng thu thuộc về hợp tác xã nông nghiệp. Cánh đồng Mêpu là vựa lúa của Đức Linh. Hợp tác xã Mêpu vang bóng một thời khoán sản phẩm. Đoàn chiên Chúa không nơi thờ phượng cũng chẳng có chủ chăn. Muốn dự lễ Chúa Nhật, lễ trọng, bà con giáo dân phải đi xa hơn 20 cây số, đến nhà thờ Võ Đắt, Gia An hay Phương Lâm bằng xe đạp thồ hoặc đi bộ.
Năm 1977, nhiều bà con từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đi kinh tế mới đến Mêpu sinh sống. Giáo dân lên đến 1.100 người. Mọi sinh hoạt tôn giáo gồm nhiều số không: không nhà thờ, không linh mục, không tu sĩ, không thánh lễ, không đọc kinh chung, không học giáo lý…
Từ năm 1990, giáo dân bắt đầu quy tụ thành một giáo họ thuộc giáo xứ Võ Đắt. Bà con phải lén lút tập trung đọc kinh và phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật. Địa điểm phải thay đổi thường xuyên. 
Năm 1994 nhờ sự quan tâm và hy sinh của Cha xứ Fx Phạm Quyền và các Cha Đaminh Nguyễn Văn Hoàng, Antôn Lê Minh Tuấn, Fx Đặng Hùng Tân, Cha Fx Hồ Xuân Hùng mà giáo dân bắt đầu lãnh nhận các bí tích.

Đến năm 1997, vì giáo dân ngày càng đông, Cha xứ Phạm Quyền phải nhờ sân nhà anh Hồ Quốc Khánh để dâng lễ Chúa Nhật, lễ trọng. Đức tin giáo dân được nuôi dưỡng và vững mạnh nhờ thánh lễ và các bí tích. Tuy âm thầm nhưng là sức sống mãnh liệt. Tôi có dịp cùng các cha trong giáo hạt đến vùng này để ban bí tích hoà giải “chui”. Nhiều câu chuyện lạ có thật trở thành những kỷ niệm đẹp thú vị.
Qua mấy năm dâng lễ ngoài sân. Mưa rơi nắng đổ gió lùa, biết bao là truân chuyên để giáo dân giữ đạo Chúa. Năm 2000, Cha Hoàng dựng khung sắt tiền chế để bà con dự lễ tránh mưa nắng. Chính quyền tịch thu ngay cho vào kho bãi.
Giáo xứ Võ Xu được thành lập. Giáo họ Mêpu trực thuộc từ tháng 11 năm 2006. Cha xứ Phaolô Nguyễn Văn Hạnh và Cha JB Trần Văn Thuyết, Cha Phêrô Đặng Hữu Châu, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Khôi thay nhau đến dâng lễ.
Đến tháng 11 năm 2007, chính quyền địa phương mới công nhận ban điều hành giáo họ và chấp thuận để giáo dân mua 3600m2 đất ruộng xây nhà thờ. Ruộng sâu nên phải đổ hơn 5000m3 đất tạo mặt bằng. Đầu năm 2008, chính quyền trả lại khung sắt tiền chế đã mục nát. Bà con sơn phết lại đôi chút, dựng lên, lợp tole, chắn bạt chung quanh thành nhà nguyện tạm làm nơi thờ phượng Chúa, học giáo lý, hội họp và sinh hoạt các đoàn thể hơn một năm qua.
Lễ đặt viên đá là bước khởi đầu cho niềm hy vọng một giáo xứ hồi sinh và phát triển.
Lm Giuse Nguễn Hữu An 
Lễ Làm Phép Diện Tích và Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Sở Kytô Vua - Thánh Mẫu, Bảo Lộc, Đà lạt
Vào sáng ngày 14-01-2009 đã có hơn 3000 Giáo dân, tu sĩ thuộc Giáo sở Kytô Vua và các nơi trong và ngoài Giáo hạt Bảo Lộc đã về dự Thánh lễ làm phép diện tích và đặt viên đá xây dựng Nhà Thờ Giáo Sở Kytô Vua - Giáo Hạt Bảo Lộc - do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Giám mục Giáo phận Dalat chủ sự. Trong đoàn đồng tế có Cha Phaolô Lê Đức Huân – Tổng Đại Diện Giáo phận, Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản Hạt Bảo Lộc, Cha G.Boscô Trần Văn Điện - Quản xứ Thánh Mẫu, Cha Giuse Phạm Đình Kế - Phụ trách Giáo sở Kytô vua... cùng gần 40 Cha trong Giáo hạt.

Giáo sở Kytô Vua được xây dựng năm 1970, là ngôi Nhà Nguyện đơn sơ thuộc họ lẻ của Giáo xứ Thánh Mẫu. Sau 1975 dân từ nhiều nơi về lập nghiệp ngày càng đông. Hiện nay Giáo sở Kytô Vua có 600 gia đình và có 3452 nhân danh. Với đà phát triển này, ngôi Nhà Thờ cũ chật hẹp, xuống cấp không thể đáp ứng cho Giáo dân tham dự Thánh lễ, nhất là vào các ngày lễ trọng. Giáo sở Kytô Vua đã được Đức Cha Phêrô cho phép xây dựng ngôi Nhà Thờ mới có diện tích sử dụng 880m2  nằm trên khu đất cũ.
Web site www.simonhoadalat.com
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THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH GIÁO XỨ QUẦN CỐNG – GP BÙI CHU

Ngày 13 tháng 01 năm 2009 Giáo xứ Quần Cống – giáo phận Bùi Chu đã long trọng tổ chức thánh lễ khai mạc Năm Thánh nhân dịp mừng kỷ niệm 150 năm ngày ba Thánh quê hương lãnh triều thiên Tử vì Đạo (13/01/1859 – 13/01/2009).

Thánh lễ do Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt – TGM Hà Nội – huyền tôn của Tam Thánh - chủ sự tại nhà thờ giáo xứ Quần Cống vào lúc 9h30 sáng, cùng đồng tế với Ngài có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu, Đức cha Lôrensô Chu Văn Minh – Giám mục phụ tá tổng giáo phận Hà Nội và rất đông các linh mục trong và ngoài giáo phận. Hôm nay cũng là ngày truyền thống hàng năm mà con cháu của các Thánh tử đạo quê hương từ khắp nơi quy tụ về đây cùng với giáo dân xứ mẹ Quần Cống để mừng lễ kính các Ngài, đặc biệt, trong dịp lễ năm nay, nhờ ân rộng Hội Thánh ban, giáo xứ lại được long trọng khai mạc Năm Thánh, chính về thế không hề ngạc nhiên khi có tới khoảng 5000 giáo dân tham dự Thánh lễ. Ngôi nhà thờ đang được tôn tạo của giáo xứ cũng trở nên chật chội nhưng thật ấm cúng, chan hòa niềm vui, niềm tự hào và lòng đạo đức của mọi thành phần dân Chúa nơi đây.

Quần Cống là một giáo xứ có truyền thống đạo đức từ lâu đời, nơi đây vinh dự là một trong những vùng đất đầu tiên ghi dấu chân của các vị truyền giáo. Năm 2001, giáo xứ đã long trọng khai mạc năm Thánh nhân dịp kỷ niệm 300 năm được đón nhận Tin Mừng (1701 – 2001). Với bao thăng trầm của lịch sử, nhất là thời kỳ vua chúa cấm Đạo, đời sống đạo đức của giáo dân nơi đây luôn không ngừng tiến triển và bền vững. Trong số hàng trăm ngàn tín hữu đã hy sinh mạng sống vì đức tin chân chính nơi quê hương đất nước này, giáo xứ Quần Cống cũng đã có rất nhiều chứng nhân kiên trung sẵn sàng hy sinh để làm chứng cho Tin Mừng Cứu Độ. 

Đặc biệt, giáo xứ đã có ba vị tử đạo được giáo hội tôn phong lên bậc Hiển Thánh: Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm – quan án sát, Thánh Luca Phạm Trọng Thìn – cai tổng, Thánh Giuse Phạm Trọng Tả - cai tổng. Chúng ta có thể nhận thấy một điều thật đặc biệt, ba vị đều cùng thuộc một gia đình ruột thịt trong quan hệ bố, con và cháu. Chính bởi điều này mà người dân Quần Cống vẫn luôn tự hào nơi giáo xứ mình có ba vị Thánh tử đạo đã được tôn phong đều thuộc cùng một gia đình - nhất gia tam Thánh là vậy. Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ đối với Giáo xứ Quần Cống, vì ngày này cách đây 150 năm, ba người con ưu tú ấy của quê hương đã can đảm trở nên những chứng nhân trung thành của Đức Kitô trước những gông cùm và hy sinh chính mạng sống của mình vì Đức Tin trung kiên. 

Giáo xứ Quần Cống khởi đầu (1737) có đến 11 họ đạo: Nghiệp Đạt, Khu Tây, Khu Đông, Nghiệp Thổ, Cát Phú, Lạc Thành, Nẵng Năng, An Phó, Đa Phúc, Nghiệp Đoài, Nam Điền trải dài trên một địa bàn rộng lớn. Sau này, mỗi ngày số giáo dân đông thêm nên nhiều họ đạo được tách ra trở thành giáo xứ. Chỉ riêng miền Quần Cống hiện nay đã có bảy giáo xứ lớn với hàng chục ngàn giáo dân: Quần Cống, Thánh Mẫu, Thánh Thể, An Phú, Nam Điền, Cát Phú, Lạc Thành. Giáo xứ Mẹ Quần Cống hiện nay còn 5 họ đạo: Họ Khu Cựu (nhà xứ), Họ Nghiệp Đạt, Họ Khu Đông, Họ Đa Phúc, Họ Nghiệp Đoài, số giáo dân khoảng trên 4000 nhân danh. Các sinh hoạt đạo đức và các buổi cử hành phụng vụ nơi đây luôn đầy sốt sắng và trang nghiêm. Hiện nay, giáo xứ được trao cho Cha Gioankim Nguyễn Hữu Văn coi sóc.

Máu các anh hùng tử đạo đã làm trổ sinh muôn hoa trái thiêng liêng nơi giáo xứ này. Quần Cống đất có lộc, đời sống đạo của Quần Cống từ bao đời nay luôn vững vàng kiên trung dù phải trải qua bao khắc nghiệt của lịch sử. Nói đến Quần Cống cũng không thể không nhắc tới vườn thiêng ơn gọi nơi đây. Quần Cống là làng Công Giáo toàn tòng, giáo dân sống xum vầy bên nhau, giữa làng là ngôi thánh đường thật trang nghiêm. Miền đất này khi xưa là nơi nẩy sinh nhiều Văn Nhân Cống Sĩ, thế hệ sau nhờ dòng máu Tử Đạo anh hùng và đức Tin kiên trung của cha ông sinh nhiều hạt giống Ơn Gọi. 

Quần Cống luôn được biết đến là một giáo xứ có nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ vào bậc nhất của giáo phận Bùi Chu. Giáo xứ Quần Cống đã cống hiến cho giáo hội: Đức Giám Mục Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh – nguyên giám mục Bùi Chu, Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt và Đức Viện Phụ Têphanô Trần Ngọc Hoàng – Đan viện Châu Sơn, Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành – Giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, khoảng gần 50 linh mục (đặc biệt ở Quần Cống có ba gia đình có 2 người làm linh mục; một gia đình có 4 người làm linh mục) và rất nhiều nam nữ tu sĩ. Số người muốn dâng mình cho Chúa mỗi ngày mỗi gia tăng. Có người đã nói vui với chúng tôi rằng “về Quần Cống, gặp ai lớn tuổi cứ chào là ông cố, bà cố, không sai đâu”, quả thực hôm nay về được tận mắt chứng kiến đời sống đạo đức và niềm nhiệt thành dâng hiến cho Chúa của giáo dân nơi đây, chúng tôi mới thấy câu nói đó không phải là cường điệu.

Chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ trong thánh lễ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã nói nên một bề dày lịch sử về lòng đạo đức, luôn can đảm và sẵn sàng chấp nhận làm chứng cho Tin Mừng của những người con Quần Cống. Điều này được xây dựng và vun đắp ngay từ những ngày đầu tiên đón nhận Tin mừng, và chính Quần Cống cũng là một trong những nơi đầu tiên được các Giáo sỹ đến đây truyền đạo cùng với làng Trà Lũ. Trải qua bao thăng trầm, với biết bao gian nan thử thách về đức tin, nhưng lòng kiên trung của con người Quần Cống không hề bị phai tàn mà ngày càng ghi đậm dấu nét hơn. Bằng chứng là với biết bao vị anh hùng đã hy sinh để bảo vệ đức tin, đặc biệt là ngày hôm này đây chúng ta mừng kính ba Thánh cha ông của chúng ta. Song lịch sử hào hùng là thế, cha ông chúng ta đã sống và bảo vệ đức tin của mình là thế, còn phần chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta phải sống thế nào cho xứng đáng với sự hy sinh của cha ông mình, noi gương sáng của các Ngài về lòng kính mến Chúa và yêu thương tha nhân…”


 Giuse Trần Tiến Thạo & Trần Ngọc Huấn 
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LỄ KHÁNH THÀNH CƠ SỞ CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN TẠI TUY HÒA VÀ TRƯỜNG MẦM NON KHAI SÁNG

Sau một năm kể từ khi khởi công ngày 10.12.2007, Cộng đoàn Mến Thánh Giá Qui Nhơn – Tuy Hòa đã hoàn tất công trình xây dựng. 

Trong tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Cha Chánh Xứ Giuse Trương Đình Hiền, quý Cha và quý ân nhân xa gần, vào lúc 09 giờ sáng ngày 03.01.2009, Cha Hạt Trưởng Giuse Trương Đình Hiền đã cử hành Nghi Thức Làm Phép Ngôi nhà mới và cơ sở Trường Mầm Non Khai Sáng tại Cộng đoàn Tuy Hòa. Sau đó là Thánh Lễ Tạ Ơn với sự hiện diện của Cha Linh Hướng Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn Giuse Phạm Thanh cùng 11 Cha trong và ngoài Giáo Phận Qui Nhơn đến hiệp dâng Thánh Lễ chung chia niềm vui với Hội Dòng, cách riêng với Cộng đoàn Tuy Hòa. 

Cuối Thánh Lễ, Chị Tổng Phụ Trách thay mặt Hội Dòng, đặc biệt là quý chị em trong Cộng đoàn nói lên niềm tri ân, cảm mến mà quý Cha, quý ân nhân, quý khách mời đã ưu ái, nâng đỡ để chị em có được thành quả như hôm nay. 

Sau Thánh Lễ là bữa tiệc mừng thân mật, xen vào đó có các tiết mục văn nghệ góp vui nhộn nhịp, hồn nhiên và dễ thương của các bé Mẫu Giáo Trường Khai Sáng. 


Được biết, Cộng đoàn Mến Thánh Giá Qui Nhơn – Tuy Hòa là một Cộng đoàn tọa lạc trên địa bàn Giáo xứ Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên từ năm 1964. Một Giáo xứ với con số giáo dân đông nhất Giáo Phận Qui Nhơn là 4.138 giáo dân. 

Sr. Ngọc Thiền

Thánh Lễ đồng tế đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường xứ Trung Mỹ Tây thuộc Tổng giáo phận Saigon 

SAIGÒN - 9 giờ sáng ngày 10.01.2009 cộng đồng giáo dân xứ Trung Mỹ Tây đón tiếp chào mừng Đức Giám Mục phụ tá lần đầu tiên đến thăm giáo xứ và chủ sự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng hà thờ mới Trung Mỹ Tây, sau hơn 50 năm tồn tại và rất xuống cấp, nhà thờ nghèo cuối cùng của hạt Hóc Môn được xây dựng trong hòan cảnh kinh tế rất khó khăn. 

 Cùng đồng tế với Đức cha Khảm còn có Đức cha Trần xuân Tiếu, GM Long Xuyên, nguyên quán xứ Phú Ốc và sinh sống từ nhỏ tới lớn ở xứ Trung Mỹ Tây này, cùng một số các linh mục đồng hương Phú Ốc và 20 linh mục khác gồm cha hạt trưởng Trung Chánh, cha sở Trí và các cha cựu quản xứ, các cha bạn... 

Thánh lễ rất trọng thể với lễ phục vàng, ca đòan hát hay và ban kèn đồng rôm rả... và hàng ngàn giáo dân cùng qúy khách gần xa tham dự. Sĩ số giáo dân hiện tại vào khoảng 4000 người.

Một đôi nét về hình thành và phát triển xứ Trung Mỹ Tây:

1. Thời kỳ lập xứ: giáo dân là di dân thuộc xứ Phú Ốc Nam Định và Cẩm Bối, Kẻ Non HàNam, thuộc TGP Hànội.Cha cố Phêrô Đặng chánh Tế, kiêm thày thuốc với quả lắc hiệu nghiệm... chăm sóc từ lúc di cư... tìm thấy mạch nuớc ngầm tốt ở Trung Mỹ Tâynên định cư luôn ở đây... Ưu tiên xây dựng ngôi nhà ván và tôn cho thỏa nhu cầu tâm linh nơi xứ lạ quê người. Lấy tên ghép 2 xứ ban đầu lại là Phú – Cẩm. Chọn lễ Thánh Gia làm bổn mạng. Xứ Phú Ốc nổi tiếng có nhiều Linh Mục trên 30 vị ở trong nước va hải ngọai: như Đức cha Tiếu, Cha cố Bật, cha Trinh, cha Thiện, Cha Cao ở Đồng Tiến SG, cha Tiến ở Thiện Lâm Dalat, Cha Lưu ở Nam Hòa, Cha Thụy ở Binh Đông, Cha Hùng ở Phaolô Ngã Bảy, Cha Cương ỏ Hàng Bột, cha Trần duy Lương cha chính xứ Chính tòa Hà nội, Cha Viên ở Vĩnh Trị, cha Trí và cha Thực mới chịu chức. Ở Mỹ có cha Bắc Hải ở New Orleans, cha Lực ở Bernadino, cha Liêm, Châu Sơn ở Áo, cha Trang ở Đức... và thày Đại dòng SDB, chị Trung Chi Là nữ Salesienne và nhiều tu si nam và nữ... Xứ Phú ở ngay cạnh Pháp Trường Bảy Mẫu Nam Định nên được các thánh TĐVN phù hộ đặc biệt mới có nhiều ơn gọi như thế!!!. Xứ Cẩm Bối có ông Đỗ văn Liêm đang làm chủ tịch Hội Ái Hữu TGP Hà Nội ở Hải ngọai.

Các cha xứ của Trung Mỹ Tây như sau:

1.Cha Phêrô Đặng chánh Tế truởng trại di cư 1954-1987
2.Cha Antôn Trần huy Ất từ 1957-1958
3.Cha Phêrô Trần ngọc Thục (bác của ông Trần khắc Lục, Mỹ) từ 1958-1959 rồi lần II 1960-1963.
4.Cha Lê trung Độ (Hướng Đạo CG) 1959-1960
5.Cha Giuse Đỗ trọng Tấn (quê Tân Độ, giáo sư Piô XII)1963-1992
6.Cha Đaminh Vũ ngọc Thủ (hiện là cha sở Hàng Xanh)1992-1995
7.Cha Giuse Trần văn Phước (gốc Huế, ) 1995-1998
8.Cha Phêrô Phạm văn Tân (dòng Bosco) 1999-2003
9.Cha Giuse Trần thành Công (nay ở Tân Hưng) 2003-2008
10.Cha Giuse Nguyễn đức Trí (phó Đồng Tiến, họ Giuse) nhận xứ 24.4.2008 đến nay.


Giáo xứ Trung Mỹ Tây đang trên đường phát triển và truyền giáo, có nhiều di dân mới ở ngọai thành HCM vì có nhiều xí nghiệp và khu công nghiệp chung quanh. Đời sống đức tin gặp nhiều thử thách... xô bồ và nghèo... Xin mọi người quan tậm giúp đỡ vật chất để việc xây cất nhà thờ mới sớm hòan thành. 

Phủ Cam 
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Đại chủng sinh cùng người di dân hành hương kính thánh Phaolô


Lúc 15 giờ ngày 21-12-2008, hơn 1.500 người trẻ đại diện cho những di dân trong giáo phận Tp. Hồ Chí Minh cùng với 186 thầy Đại chủng viện Thánh Giuse hành hương kính thánh Phaolô tại giáo xứ Thánh Phaolô - Bình Chánh. Các bạn trẻ di dân đến từ nhiều nơi trong thành phố, đông nhất là từ giáo xứ Thánh Phaolô, giáo xứ Xuân Hiệp, giáo xứ Khiết Tâm và các giáo xứ vùng Bình Tân. Các đại chủng sinh đang học tại Đại chủng viện cũng thuộc 7 giáo phận khác nhau của giáo tỉnh TP.HCM.
Đây quả là một biến cố lớn cho người di dân trong năm thánh Phaolô. Và theo lời phát biểu của cha Giám đốc Đại chủng viện thì đây là cơ hội cho các đại chủng sinh tiếp xúc trực tiếp với người di dân để có thể hiểu biết và cảm thông sâu xa với người di dân, đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết cho hoạt động mục vụ trong tương lai.

Cùng hiện diện với các bạn trẻ di dân và các đại chủng sinh có cha Giám đốc và một số cha giáo của đại chủng viện, quý cha trong Uỷ ban Mục vụ Di dân của Hội đồng Giám mục, quý cha trong ban điều hành di dân của giáo phận, các tu sĩ nam nữ và những người thiện chí phục vụ cho người di dân.

Sau phần chào đón các thành phần tham dự, các thầy đã cống hiến cho các bạn trẻ những tiết mục văn nghệ để tạo bầu khí thân thiện. Bầu khí càng thêm sôi nổi qua điệu múa cộng đồng của bài hát “Xin tin yêu” do cha Fx Nguyễn Minh Thiệu SDB hướng dẫn. Sau đó các thầy đã trình bày cách ngắn gọn cuộc đời của thánh Phaolô, đối chiếu với Sứ điệp Ngày Thế giới Di Dân và Người Tị Nạn lần thứ 95 (2009) của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Đức Thánh Cha đã gọi thánh Phaolô là “người di dân tự bản chất ơn gọi”; vị Tông đồ di dân này đã thực hiện việc rao giảng và trung gian giữa các nền văn hoá khác nhau và Tin Mừng. Thánh Phaolô chính là điểm quy chiếu quan trọng cho tất cả những ai ngày nay đang can dự vào phong trào di dân.

Từ những hướng dẫn của bài thuyết trình, các bạn trẻ chia thành 20 tổ để chia sẻ những vấn đề của đời sống di dân, những chứng từ của đời sống đức tin và những mơ ước hay thao thức của mình.

Lúc 17g15, đỉnh cao của ngày hành hương, các thành phần được sắp xếp theo hàng lối để tiến về tượng đài thánh Phaolô. Đoàn rước được tô thêm màu sắc mới lạ khiến nhiều người đứng ngoài khuôn viên nhà thờ dừng xe để xem, đó là hình ảnh của 186 thầy trong chiếc áo chùng thâm với giọng hát thật mạnh mẽ và nghiêm trang. Cùng với những người trẻ di dân, các thầy đã đọc lên lời kinh kính thánh Phaolô. Họ muốn cùng thánh Phaolô quyết tâm sống đức tin và truyền giáo với câu: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Sau đó, đoàn rước tiếp bước vào nhà thờ để hiệp dâng Thánh Lễ. Trong Thánh Lễ, cha chủ tế là cha Giám đốc chủng viện đã chia sẻ những ưu tư, cảm thông đối với người di dân, đồng thời cũng mời gọi họ bắt chước Đức Maria, luôn vâng phục thánh ý Chúa, như thánh Phaolô, nhiệt thành phục vụ và làm mọi sự vì vinh danh Chúa và cuối cùng ngài mời gọi họ nên trọn lành “như Cha các con ở trên trời là Đấng trọn lành”. 

Cuối lễ, cha Giuse Đỗ Đình Ánh đã đại diện cho Uỷ ban Mục vụ Di dân cám ơn mọi người, nhất là cha Giám đốc và quý cha, quý thầy Đại chủng viện Thánh Giuse. Ngài nhấn mạnh tinh thần để hình thành ngày họp mặt và hành hương của mọi người là do “Tình yêu Đức Kitô đã thúc bách tôi”. Đồng thời ngài cũng chuyển lời chào của Đức Hồng y Gioan Baotixita tới mọi thành phần tham dự.

Chia tay với các thầy đầy lưu luyến nhưng các bạn trẻ di dân ra đi mang theo nhiệt huyết tông đồ của thánh Phaolô từ gương sống thánh hiến của các thầy. Còn mong ước của các thầy là mỗi năm sẽ có một ngày gặp gỡ, chia sẻ với người di dân.

Anh Minh SDB

"

Mục lục

Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế Tổ chức Tết cho người già và trẻ em

Huế, Việt Nam ( 16-1-2009). Nhằm giúp những người không mong gì Tết, được có dịp sum họp dưới mái nhà chung đón Tết, sáng 13-1-2009, các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế đã gặp hơn 200 cụ ông, cụ bà có hoàn cảnh nghèo neo đơn và trẻ em khuyết tật của hai xã Quãng Thành và Hương Phong thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tại cộng đoàn Đi Viếng Kim Đôi, nữ tu bề trên Têrêxa Nguyễn Thị Diệu Cảnh, nữ tu Anê Nguyễn Thị Lợi đặc trách Bác ái dòng và nữ tu Anna Lê Thị Huệ, phụ trách cộng đoàn Kim Đôi cùng 10 nữ tu của dòng, đã thăm hỏi, đứng hầu bàn phục vụ tiệc Tết và tặng chăn bông cho từng người trong dịp mừng xuân mới. 

Những người mất sức lao động nghèo tại những thôn xóm này, mỗi dịp xuân về, họ trông ngóng tin con cháu đi làm ăn phương xa, khắp mọi miền đất nước, kiếm thêm chút ít tiền để dành lo tết, trong khi các cụ ở nhà, sống một mình trông coi nhà cửa cho đến cuối năm.

Cụ bà Trần Thị Tiềm, thôn Tiền Thành, 86 tuổi, ước mơ chỉ muốn có gạo ăn trong ngày tết, hằng ngày cụ Tiềm phải trông nhà cho hai đứa cháu ngoại mồ côi mẹ đi bán vé số khắp mọi nẻo đường lên Huế về lại xã Quãng Thành hơn 20 cây số. Cụ bà cảm kích những chuyến thăm viếng và nỗ lực lo cho người già của các nữ tu.

Cụ bà Phan Thị Cuộc, 85 tuổi, bị mù hai mắt, thờ đạo Ông Bà, cụ sống một mình trong một căn nhà tranh tre ở thôn Vân Quật Thượng, mỗi ngày bà con xóm giềng mang cơm nước cho cụ, hàng tuần cụ trông chờ các nữ tu thăm viếng, năm nào Tết đến cụ cũng được các nữ tu Kim Đôi lì xì tiền, tặng quà mừng tuổi.

Anh Cao Ngọc Chánh, 44 tuổi, một Phật tử sống ở xã Hương Phong, có người con trai bị khuyết tật đã chết và hai con trai bị bệnh Đao, anh Chánh làm nghề chài lưới trên đò nói:’’ vợ chồng tôi lo cho hai cháu cũng đủ mệt rồi, còn chi nữa mà lo Tết với nhứt’’. anh vui mừng kể rằng Tết năm nay các cháu được các nữ tu cho áo mới. Cháu Anh 16 tuổi và cháu Hợi 13 tuổi con của anh Chánh cùng 40 trẻ em khuyết tật, hằng ngày được các nữ tu chở đi học bằng xe máy.

Hầu hết bà con Lương dân hai xã Hương Phong và Quãng Thành, Thừa Thiên Huế, đều có ấn tượng về các nữ tu Công giáo đang sống hoà mình vui vẻ giữa mọi người. Những bàn tay nhân ái của các nữ tu trong những ngày cận tết với các cụ già cô đơn, các em khuyết tật đã làm ấm lên không khí tình Xuân đang về. 

Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo 

"

Mục lục

TÌM HIỂU - SỐNG ĐẠO

Công Bằng Xã Hội

Tất cả cho mọi người là một vấn đề căn bản cho công bằng trên trái đất. Con người được tạo dựng là đỉnh cao của mọi loài thọ tạo, với lời truyền dạy của Thiên Chúa: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất" (St 1,28). Của cải vật chất trên thế giới này được trao quyền quản lý và phát triển cho con người, bằng tất cả sự thông minh và hiểu biết của mình, làm cho cuộc sống ngày càng trở nên phong phú. 

Công Đồng Vat II dạy:

 "Thiên Chúa đã đặt định trái đất và mọi vật trên trái đất cho mọi người và mọi dân tộc sử dụng. Chính vì thế, của cải được tạo dựng phải được phân phối cho tất cả mọi người một cách hợp lý theo luật công bằng là luật đi liền với luật bác ái" (Hiến chế Vui Mừng và Hy vọng, số 69). Tất cả mọi quyền khác, bất kể là quyền nào, kể cả quyền sở hữu và quyền tự do buôn bán đều phải lệ thuộc nguyên tắc này. Chúng không được cản trở, mà trái lại phải giúp cho nguyên tắc này được thực hiện dễ dàng. Đưa chúng trở lại với cứu cánh nguyên thuỷ của chúng, đó là một bổn phận xã hội quan trọng và cấp bách”
.

Con người được sinh ra và để được sống dồi dào, mọi người có quyền sống như nhau, nhưng mọi người cũng có trách nhiệm theo khả năng của mình làm phong phú hoá thiên nhiên và của cải trên trái đất. Khi con người làm cho cuộc sống thêm phong phú, con người có quyền tư hữu những gì mình làm ra được, nhưng cần theo nguyên tắc: “Khi sử dụng của cải vật chất mà chúng ta sở hữu hợp pháp, chúng ta phải coi nó không chỉ như của riêng mình, nhưng còn là của chung nữa : nghĩa là của cải đó có thể sinh lợi không những cho riêng mình mà còn cho người khác".

Người ta nói: “Ở đời muôn sự của chung”, có ai có mà không nhờ những gì có trước để phát triển. Do đó, khi nhận ra rằng con người chính mình: “Nhận nhiều hơn chính mình kiến tạo”, con người có trách nhiệm dùng cái mình có để làm lợi cho mọi người. Quyền tư hữu là quyền chính đáng và hợp pháp
: “Quyền tư hữu hoặc quyền làm chủ của cải vật chất bảo đảm cho mỗi người một lãnh vực cần thiết để cá nhân và gia đình được tự lập. Các quyền đó phải được coi như sự mở rộng của quyền tự do của con người ... Tự bản chất, quyền tư hữu có tính cách xã hội. Tính cách này đặt nền tảng trên quy tắc của cải dành cho mỗi người".
  

Tình trạng kinh tế trên thế giới phân biệt ngày càng rõ nét sự phân cấp Giàu – Nghèo. Sự kiện này Giáo Hội tha thiết mời gọi sự chia sẻ của những người giàu đối với những người nghèo, giữa các nước giàu và các nước nghèo. Sự phân chia không đòi hỏi quá đáng về những gì cần thiết dùng cho gia đình hay chính mình sống xứng đáng. Việc chia sẻ những gì thặng dư là điều cần thiết để cuộc sống người nghèo có một vị trí sống xứng đáng. Chính vì sự sống xứng hợp của mỗi người mà giáo hội mời gọi lòng Bác ái Kitô giáo chân thật:  "Vì thế, ai có tài ăn nói thì hãy coi chừng đừng im lặng, ai có của cải dư đầy, đừng trễ nải trong việc từ thiện, ai có nghề nghiệp sinh sống, hãy mau mắn giúp anh em cũng được hành nghề và được hưởng lợi từ nghề nghiệp ấy" 

Có hai xu hướng nguy hiểm có thể xảy ra: Cá nhân chủ nghĩa và tập thể chủ nghĩa. Một đàng xoá bỏ tính cách chung mà chỉ quan tâm tới vấn đề cá nhân, với tâm thức; “Ai chết mặc ai”; một mặt khác, nhấn mạnh vai trò quyền lợi tập thể hy sinh cá nhân là một cám dỗ xem thường phẩm giá mỗi người và có một nguy cơ: “Cha chung không ai khóc”. 

Dung hoà giữa cá nhân và tập thể là như: "mắc một món nợ xã hội, nghĩa là tư hữu có một chức năng xã hội nội tại trong bản chất của nó, chức năng này được thiết lập và biện minh bởi nguyên tắc của cải phải được dùng cho mọi người”
.  Quyền sở hữu các phương tiện sản xuất trong kỹ nghệ hay trong nông nghiệp, là chính đáng và hợp lý nếu như nó giúp lao động sinh lợi ích ; ngược lại, nó trở nên không chính đáng khi không được sử dụng, hoặc được dùng để ngăn cản lao động của người khác mà kiếm lợi, một mối lợi không phát sinh từ toàn bộ sự phát triển của lao động và của nguồn phong phú xã hội, nhưng từ việc hạn chế chúng hoặc từ sự bóc lột bất chính, sự đầu cơ hay bằng cách cắt đứt tình liên đới trong thế giới lao động
. Loại tư hữu này không thể nào biện minh được và là một sự lạm dụng trước mặt Thiên Chúa và con người.

Chia sẻ những gì mình có cho người khác là một điều khó khăn. Không chỉ chia sẻ vật chất còn là chia sẻ việc làm và tạo cho mỗi con người có công việc làm xứng đáng với phẩm giá của mình. Ngoài ra cần có sự công bằng cho việc trao đổi, mua bán, Giáo Hội mời gọi:

“Trong mỗi quốc gia cũng như trong các mối quan hệ quốc tế hình như thị trường tự do là phương tiện thích hợp nhất để sử dụng các tài nguyên và đáp ứng hữu hiệu các nhu cầu. Nhưng điều đó chỉ đúng với các nhu cầu "có thể thanh toán được", vì người ta có khả năng mua sắm, cũng như đối với những tài nguyên nào "có thể bán được", có thể đổi lấy một giá thoả đáng nào đó. Tuy nhiên, có nhiều nhu cầu của con người không thể thoả mãn được bởi thị trường. Có một nghĩa vụ nghiêm chỉnh về công bình và chân lý là làm sao cho các nhu cầu căn bản của con người được thoả mãn và giúp cho những người phải thiếu thốn không bị diệt vong. Ngoài ra, cũng cần phải giúp những người trong cảnh túng quẫn này có được những kiến thức, gia nhập vào hệ thống các mối liên hệ và phát triển các tài năng của mình, hầu có thể sử dụng các khả năng và nguồn vốn cá nhân của mình cách tốt nhất. 

Quan trọng hơn sự hợp lý của việc trao đổi trung thực các của cải và những hình thức công bình chi phối sự trao đổi đó, còn có một món nợ đối với con người, bởi vì họ là con người, do phẩm giá cao quý của họ. Món nợ này bao gồm hai điều không thể tách lìa, đó là: khả năng sống còn của người ta và đồng thời khả năng góp phần tích cực vào ích chung của nhân loại. Trong bối cảnh thế giới thứ ba, một số mục tiêu đề ra trong Thông điệp Tân Sự  vẫn giữ nguyên giá trị và trong một số trường hợp vẫn còn là một mục tiêu phải đạt tới nếu người ta không muốn giản lược lao động con người và chính bản thân họ xuống thành một món hàng không hơn không kém. Các mục tiêu ấy bao gồm tiền lương đủ để nuôi sống gia đình, các bảo hiểm xã hội cho tuổi già và thất nghiệp, và bảo vệ thoả đáng các điều kiện lao động”
.

Công bằng cho mọi người vào thới điểm đặc biệt này là lời mời gọi để có được hòa bình đích thực và cũng là để Chúa được sinh ra không còn cảnh đói nghèo.

Lm Giuse Hoàng Kim Toan
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Bốn Mươi Năm Sự Sống Con Người
Bốn mươi năm sau, thông điệp Sự Sống Con Người vẫn là thông điệp thời danh nhất nhưng có lẽ được hiểu biết ít nhất trong lịch sử. Đó là nhận định của Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney. Theo ngài, giáo huấn của Giáo Hội trong lãnh vực này tiếp tục bị người đời coi là không thể áp dụng nổi, là không ăn nhậu gì với họ, thậm chí còn vô trách nhiệm nữa. Đó quả là cái nhìn hết sức sai lầm về phương diện luân lý và là nguồn gốc gây nhiều căng thẳng đối với cuộc sống vợ chồng. Như đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI mới đây cho hay: “Nếu thực hành tính dục trở thành thuốc mê giúp người ta buộc được người bạn đời trở thành nô lệ cho dục vọng và ý thích của mình, không hề tôn trọng chút nào đối với chu kỳ của người mình yêu, thì điều cần bênh vực không còn phải chỉ là quan niệm về tình yêu nhưng trước tiên phải là phẩm giá của con người”. Đức Hồng Y nói tiếp: “Giáo Hội luôn bác bỏ bất cứ can thiệp vào thân xác hay hành vi vợ chồng nào chủ yếu tách biệt việc tạo tình khỏi việc tạo sống. Giáo huấn này đặt cơ sở trên các chân lý trường cửu và phổ quát về con người nhân bản, về tính dục, về hôn nhân và gia đình”.

Quan điểm của Đức Phaolô VI

Mấy lời trên của Đức Hồng Y Pell là để giới thiệu tờ truyền đơn do Văn Phòng Sự Sống của Tổng Giáo Phận Sydney phân phối, tựa là “Humanae Vitae: a letter about life-giving love” (Sự Sống Con Người: một lá thư về tình yêu trao ban sự sống) nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày ban hành bức Thông Điệp thời danh kia. Tờ truyền đơn này cho hay: trước khi thông điệp này được ban hành, nhiều người bị hướng dẫn sai đến độ tin rằng Giáo Hội sẽ nới rộng giáo huấn về vấn đề ngừa thai, nhất là về việc dùng thuốc viên ngừa thai. Niềm tin ấy đem đến nhiều bối rối và chia rẽ giữa các người Công Giáo. Điều đáng buồn là phần lớn các cuộc thảo luận lúc ấy, cả bên trong lẫn bên ngoài Giáo Hội, chỉ nhằm gây nóng mà không gây sáng cho người đọc. Cả ngày nay nữa, nhiều người vẫn chưa có dịp được nghe điều giáo huấn Công Giáo thực sự nói gì về hôn nhân, tính dục và con cái. 

Nhìn trở lui, ta thấy bất cứ chờ đợi thay đổi nào trong giáo huấn của Giáo Hội về ngừa thai đều không thực tiễn. Vì việc bác bỏ ngừa thai luôn là phần thường hằng trong đời sống và đức tin của Giáo Hội, và mới đây đã được tái khẳng định bởi Đức Piô XI (Casti Connubii, 1930) và chính Công Đồng Vatican II. Thực ra, mọi hệ phái Kitô Giáo đều nhất trí chống lại việc ngừa thai, cho tới mãi thập niên 1930, Giáo Hội Anh Giáo mới rời hàng ngũ và sau đó được một số hệ phái khác đi theo. Người ta gây áp lực rất mạnh đòi Đức Phaolô VI phải bước theo khuynh hướng ấy, trong số ấy, só sự thúc ép của đa số thành viên trong ủy ban đặc biệt do Đức Giáo Hoàng thiết lập để cố vấn cho ngài về vấn đề này. Ủy ban đặc biệt ấy có sự tham gia của nhiều cặp vợ chồng, một số bác sĩ và khá nhiều chuyên gia thần học. Nhưng dù chăm chú lắng nghe và xem sét khuyến cáo của họ, Đức Phaolô vẫn thấy ngài có nhiệm vụ phải chăn dắt Dân Chúa bước theo con đường nhất quán với giáo huấn thường hằng của Giáo Hội. Chỉ vì giáo huấn của Giáo Hội về hôn nhân, tính dục và con cái vừa có tính phổ quát vừa vượt thời gian. 

Suy tư của một cặp vợ chồng

Giêrêmi, 31 tuổi, làm nghề thợ mộc tâm sự: “Khi quyết định lấy nhau, chúng tôi nhất quyết luôn mở cửa đón chào sự sống mới. Khởi đầu, chúng tôi không mấy rõ ràng về các hy sinh mình phải làm, nhưng phần thưởng thì lại dễ tưởng tượng. Những phần thưởng như niềm vui được bồng bế đứa con lần đầu; được nhìn mỗi đứa con lớn lên, bắt đầu biết mỉm cười khi nghe tiếng cha, chạy lại đón cha đi làm về và thưa với cha, như cháu Michael, đứa con thứ ba hay thưa với tôi lúc cháu mới hai tuổi đầu: “con yêu ba lắm, suốt ngày suốt đêm!”. Gia đình chúng tôi chỉ có một nguồn thu nhập, nên việc có khả năng có thêm con luôn là vấn đề đối với chúng tôi, vì khả năng tài chánh của chúng tôi rất giới hạn. Tuy nhiên, việc ấy cũng đã trở thành một phần thưởng, một niềm sảng khoái bí ẩn, vì hiếm khi có tiền dư, nhưng chúng tôi không bao giờ thiếu tiền. Vả lại các con vẫn luôn là phần thưởng tối hậu đối với chúng tôi.

Catarina, 31 tuổi, làm vợ và làm mẹ cho hay: “Ở tuổi 22, tôi rất sợ không biết chuyện gì sẽ xẩy ra khi mình sẵn sàng chào đón sự sống và không biết mình phải xoay xở ra sao. Thế rồi tôi thấy rằng phó thác cho ý Chúa luôn là phần thưởng to lớn hơn cả. Học trở lại làm con trẻ, tin tưởng nắm tay Chúa và bước theo nẻo đường Người muốn tôi đi đã đem lại niềm an bình trên. Tôi thấy mở cửa chào đón sự sống đôi khi cũng có nghĩa là mở cửa chào đón cái chết, chết nhiều lần trong một ngày cho chính mình và đôi khi cảm nghiệm cái chết của một đưa con khi sẩy thai. Thai nghén mang lại thật nhiều thánh giá: đau buổi sáng, sầu buồn buổi chiều, lên cân, lên kí… rồi đau đẻ và chính lúc sinh, sao mà khủng khiếp và đau đớn đến thế! Mỗi lần kinh qua những chuyện ấy tôi chỉ muốn ước chi được làm việc khác và tự hỏi liệu có cách nào khác không? Nhưng nào đâu có cách gì khác! Bạn phải chịu đựng thôi. Tuy nhiên, tôi thấy phần thưởng “nặng kí” hơn hy sinh nhiều lắm, phải hơn tới bẩy lần rưỡi chắc! Chúa không bao giờ bị người ta qua mặt về lòng độ lượng của Người. 

Hậu quả bản thân và văn hóa của ngừa thai

Thông điệp Sự Sống Con Người đưa ra nhiều lời cảnh cáo về các hậu quả tiêu cực thuộc bản thân và văn hóa của việc phổ thông chấp nhận ngừa thai. Đức Phaolô VI tiên đoán rằng một cách tổng quát, ngừa thai sẽ hạ thấp nền luân lý trong xã hội, gia tăng các bất trung phu phụ, mất lòng kính trọng đối với phụ nữ và các cơ quan công quyền sẽ bắt buộc người dân phải ngừa thai. Thời ấy, ai cũng bác bỏ các tiên đoán ấy, nhiều người, cả trong Giáo Hội, còn chế riễu các nhận định ấy nữa. Họ cho rằng ngài là người cản đường tiến bộ và hạnh phúc con người. Chuyện các tiên tri bị người cùng thời chỉ trích xem ra đã quá thông thường! Nhưng bốn mươi năm qua, quả tình việc ngừa thai trở thành phổ biến và các tiên đoán của Đức Phaolô đã trở thành sự thực.

*Ngừa thai khiến cho việc làm tình ‘vô tội vạ’ trở nên dễ dàng hơn. Chính vì thế mà các vụ làm tình ngoài hôn nhân đã gia tăng khủng khiếp và cùng với chúng là vô số các vụ ly dị, thai nghén ‘ngoài kế hoạch’, phá thai và bệnh hoa liễu. Trong các nước cho phép ngừa thai, nạn phá thai đã gia tăng chứ không giảm thiểu. 

* Nhiều dấu hiệu cho thấy lòng kính trọng đối với phụ nữ đã giảm đi. Các nghiên cứu gần đây cho thấy: 40% thiếu nam thuộc lớp tuổi 16-17 đã cố ý lục lọi các trang mạng khiêu dâm; một trong sáu người đàn ông Úc mua dâm vào một thời điểm nào đó trong đời; và 20% phụ nữ trình báo đã bị cưỡng bức hay đe doạ phải tham gia các sinh hoạt tính dục mà họ không muốn.

Nhiều phụ nữ đã phải một mình mang lấy gánh nặng do các phản ứng phụ về thể lý và tâm lý của thuốc viên ngừa thai đem lại, như tính khí thất thường, hết ham làm tình, lên cân, gia tăng nguy cơ ung thư và đột qụy. 

Ngay trong các cuộc hôn nhân trước đây vốn lành mạnh, thuốc viên ngừa thai khiến một số phụ nữ cảm thấy mình bị chồng rẫy bỏ hay coi thường. Trái lại, khi dùng các phương pháp tự nhiên, phụ nữ thấy chồng họ hiểu họ hơn và biết đánh giá được chu kỳ sinh nở tự nhiên của họ, các thời kỳ không sinh nở cũng như các nhu cầu thể lý và xúc cảm luôn thay đổi của họ.

* Tại khắp các nước đang phát triển, các chương trình cưỡng bách kiểm soát dân số đang sử dụng thuốc ngừa thai, mà không đếm xỉa gì tới các nhậy cảm văn hóa và tôn giáo của nơi đó, hay nguyện vọng muốn giải quyết các nhu cầu khẩn trương hơn như nạn đói, nạn nghèo và bất ổn chính trị. Xin đơn cử trường hợp cực đoan là Trung Hoa với chính sách một con và thói quen cưỡng bức phá thai. Oái oăm thay, trong nhiều quốc gia đã phát triển, tỷ suất sinh đẻ xuống thấp hơn mức thay thế dân số đến độ họ đang tự “ngừa thai” để tự loại mình ra khỏi cuộc hiện sinh. Theo Liên Hiệp Quốc, tỷ suất sinh nở dưới mức thay thế dân số sẽ xẩy ra tại 75% thế giới phát triển vào năm 2050.

Sở dĩ Đức Phaolô tiên đoán được các hậu quả tai hại trên không hẳn vì ngài có khả năng siêu thường nhìn thấu tương lai, mà chỉ vì Ngài được Chúa Thánh Thần soi sáng. Các lời cảnh cáo của ngài đã trở thành sự thực vì ngài hiểu rõ ngừa thai đi ngược lại kế hoạch Thiên Chúa muốn ta sống và yêu thương tốt xiết bao. Ngài không nói: nghừa thai sai vì các hậu quả xấu của nó, nhưng ngài muốn nói rằng nó đem lại hậu quả xấu vì nó sai.

Bản chất hôn nhân và tính dục

Muốn hiểu tại sao ngừa thai la việc sai lầm, ta phải hiểu hôn nhân và tính dục hệ ở điều gì? Ta biết hôn nhân là cộng đoàn sống và yêu thương. Tình yêu giữa người đàn ông và người đàn bà có mục đích giúp chúng ta thoáng nhìn thấy tình yêu mà Thiên Chúa vốn dành cho mỗi người chúng ta. Thông điệp Sự Sống Con Người giải thích rằng: tình yêu phu phụ bắt nguồn từ Thiên Chúa, Đấng vốn “là tình yêu”. Vợ chồng được mời gọi yêu thương nhau cùng một cách như Thiên Chúa yêu thương ta nghĩa là bằng một tình yêu tự do, trọn vẹn, trung thành và nhiều hoa trái.

Điều ấy đã được phát biểu trong các lời thề hứa mà hai vợ chồng đã long trọng cam kết trước mặt Chúa và cộng đoàn: 
* Hiến mình cho nhau trong hôn nhân (tự do, trọn vẹn)

* Yêu thương và kính trọng nhau suốt đời (trung thành)

* Yêu thương chấp nhận con cái và dưỡng dục chúng theo luật Chúa Kitô và Giáo Hội (nhiều hoa trái).

Tình yêu nào cố ý loại bỏ bất cứ điều nào kể trên sẽ không phải là tình yêu phu thê. Tình yêu phu thê đòi được nuôi dưỡng trong mọi chiều kích của nó, nếu ta muốn nó vững mạnh.

Tính dục là tình yêu trao ban sự sống

Thông điệp Sự Sống Con Người dạy rằng tính dục có hai ý nghĩa không thể nào tách biệt được nhau. Nó là hành vi kết hợp đầy yêu thương giữa đôi vợ chồng. Nó cũng là hành vi hợp tác một cách cởi mở và độc đáo với Thiên Chúa trong việc tạo ra sự sống mới. Tính dục vì thế vừa có tính kết hợp vừa có tính phụ tạo (procreative); vừa trao ban tình yêu vừa trao ban sự sống.

Nó không phải là một tùy thể; một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa là: kếp hợp tính dục tham dự vào chính quyền lực trao ban sự sống của Chúa. Mục đích của tính dục là để sau cùng nói rằng hôn nhân là liên hệ sống với nhau và yêu thương nhau suốt đời. Trong “Thần Học Thân Xác”, Đức Gioan Phaolô II nói rằng thân xác con người có ngôn ngữ đặc thù và độc đáo riêng. Trong ngữ cảnh hôn nhân, tính dục là ngôn ngữ thân xác (body language) nói lên các lời thề nguyền khi kết hôn, nghĩa là cam kết yêu thương nhau cách tự do, trọn vẹn, trung thành và nhiều hoa trái.

Nếu ta tự ý tách biệt các chiều kích trao ban tình yêu (kết hợp) và chiều kích trao ban sự sống (phụ tạo) của tính dục bằng cách ngừa thai, ta đã thay đổi hẳn ý nghĩa hành vi tính dục của ta. Hành vi cố ý triệt sản trong lúc giao hợp đã thay đổi hẳn chữ “có” của công thức kết hôn thành “không có”. Nó đi ngược hẳn ngôn ngữ thân xác của hai vợ chồng, như thể muốn nói: “anh trao cho em trọn con người anh, trừ khả năng sinh sản” hay “em chấp nhận trọn con người anh ngoại trừ khả năng sinh sản của anh, bởi em không muốn chấp nhận khả thể có con với anh”. 

Bất kể hai vợ chồng yêu thương nhau ra sao, nhưng nếu họ ngừa thai, họ không thể hiến mình cho nhau một cách tự do, trọn vẹn, trung thành và với nhiều hoa trái theo gương Chúa Kitô. Họ liều mình chỉ coi nhau như dụng cụ gây khoái cảm hơn là người yêu của nhau.

Họ cũng loại Thiên Chúa khỏi việc tạo tình của họ. Tính dục có mục đích nói lên tình yêu trao ban sự sống của Thiên Chúa trong thế gian. Khi nó sẵn sàng tiếp nhận khả thể sinh ra những đứa con, nó chính là không gian thánh thiêng của Thiên Chúa. Ngừa thai là đóng cửa đối với Thiên Chúa.

Các cặp vợ chồng được mời gọi kính trọng ý nghĩa của tính dục và lời thề hứa lúc kết hôn bằng cách tránh né bất cứ điều gì có thể ngăn cản không cho họ mở lòng ra với nhau và mở lòng chào đón khả thể có những sự sống mới.

Mỗi một và mọi hành vi tính dục cần phải sẵn sàng mở ra chào đón khả thể có con nếu hai vợ chồng muốn trung thực với lời hứa lúc kết hôn của họ. Chỉ mở lòng chào đón khả thể có con trong một vài giai đoạn nào đó của cuộc sống lứa đôi thì không đủ, vì như thế hóa ra ta muốn nói mình có thể trung thành với nhau suốt cuộc hành trình hôn nhân nhưng không cần mỗi một và mọi hành vi giao hợp phải cùng thực hiện với nhau. 

Tuy nhiên, điều trên không có nghĩa: vợ chồng chỉ được làm tình với nhau khi họ còn hy vọng có con với nhau. Nó chỉ có nghĩa: họ chỉ nên làm tình với nhau khi họ muốn làm mới lại cam kết kết hôn và do đó, mở lòng ra chào đón khả thể có mang. 

Ai cũng biết, vợ chồng có thể làm tình trong thời gian người vợ không thể thụ thai theo chu kỳ kinh nguyệt mà không hề vi phạm cam kết kết hôn chút nào. Sự kiện không có thai nghén tiếp theo hành vi làm tình kia là kết quả việc làm của Chúa, chứ không phải việc của họ.

Các phương pháp tự nhiên

Các phương pháp tự nhiên nhằm kiểm soát việc sinh nở rất hợp luân lý. Cặp vợ chồng được dạy phải theo dõi các dấu hiệu có thể có thai và không thể có thai trong chu kỳ rụng trứng của người đàn bà, để họ có thể giao hợp đúng lúc hoặc là để tránh thai nghén hoặc là để có thai.

Các phương pháp hiện đại tự nhiên nhằm kiểm soát việc sinh nở hiện rất hữu hiệu. Các phương pháp này có thể thành công với bất cứ phụ nữ nào, kể cả những người có kinh kỳ không đều, đang cho con bú hay tiền tắt kinh. Bạn có thể học hỏi thêm vấn đề này tại trang mạng www.totalgift.org

Dùng các phương pháp tự nhiên để cách quãng các lần thai nghén vì các lý do chính đáng có khác với việc sử dụng các phương tiện ngừa thai. Vợ chồng nào dùng phương pháp tự nhiên chỉ giữ mình (abstain) không giao hợp lúc có thể mang thai, trong khi các cặp vợ chồng ngừa thai thì triệt sản hành vi giao hợp lúc có thể mang thai. Không như cặp vợ chồng dùng phương pháp tự nhiên, các cặp ngừa thai đã cố ý làm một điều gì đó thay đổi hẳn ý nghĩa hành vi tính dục của họ; họ thực hiện một điều ngăn cản họ không hoàn toàn mở cửa chào đón nhau và chào đón khả thể tạo ra sự sống mới.

Quyết định tuân theo giáo huấn của Giáo Hội về hôn nhân, tính dục và gia đình không hẳn là không có thách thức. Nhưng dù không ai nên giả đò cho rằng việc ấy dễ dàng, với Thiên Chúa ở bên chúng ta, việc ấy vừa có thể làm được vừa đem lại cho ta thỏa mãn hân hoan.

Christopher West, trong “Good News About Sex and Marriage” (Tin Mừng về Tính Dục và Hôn Nhân), nói rằng: “Thực hành Kế Hoạch Hóa Gia Đình Cách Tự Nhiên đòi phải tự kiểm soát, tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng nơi Chúa, trung thực và đối thoại cởi mở, và sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì nhau. Nhưng tình yêu không hề hấn gì vì các hành vi ấy. Tình yêu chính là các hành vi ấy”.

Đức Phaolô II cố gắng dạy ta rằng lạm dụng tính dục là lạm dụng nhau. Bài học này có thể khó học và khó dạy. Đúng là và quan trọng là người Công Giáo ‘phải nghe theo lương tâm mình’. Nhưng lương tâm ta không hoàn hảo, ta cần phải luôn cố gắng huấn luyện, đào luyện lương tấm ấy cách đúng đắn. Người Công Giáo không được tự ý quyết định điều sai điều đúng. Lương tâm ta phải tuân theo các nguyên tắc chân lý và công chính như đã được mạc khải trong Sách Thánh, theo lời dạy của Giáo Hội (Xem Đức HY Pell, God and Caesar, Connor Court Publishing: Baccus Marsh VIC, tr. 48). 

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI mới đây dạy rằng giáo huấn của Giáo Hội về ngừa thai tuy gây tranh cãi nhưng hết sức chủ yếu đối với tương lai nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm công bố Thông Điệp này, tưởng ai cũng nên nhìn kỹ xem Giáo Hội thực sự dạy ta điều gì liên quan đến ngừa thai. Cởi mở với giáo huấn này là cởi mở với sự sống và tình yêu, với người phôi ốgẫu của ta và với Chúa.

Bốn Mươi Năm Đọc Lại

Ta có thường xuyên ý thức một cách đầy đủ được rằng mối liên hệ yêu thương sẽ dẫn tới trách nhiệm nặng nề làm cha làm mẹ hay không? Hay, nói cách khác, nếu bạn đang sống trong liên hệ với một người khác, có bao giờ bạn tự hỏi xem hai người có chịu trở thành cha mẹ cả hay không? Vì ý thức đến chức phận làm cha làm mẹ phải được coi là chủ yếu đối với mối liên hệ. Đây là một chân lý luôn được Giáo Hội giảng dạy, và là một chân lý nòng cốt của thông điệp “Sự Sống Con Người” (Humanae Vitae). Rất tiếc người ta đã không đọc thông điệp để đời này của Đức Phaolô VI cách đó, ít nhất cũng vì bản dịch thông điệp đó sang tiếng Anh.

Theo tiến sĩ Janet Smith, giáo sư thần học luân lý của Đại Chủng Viện Thánh Tâm tại Detroit, phần của thông điệp nói tới “conscia paternitas” (làm cha mẹ có ý thức) đã được bản tiếng Anh dịch thành “làm cha mẹ có trách nhiệm” (responsible parenthood). Theo bà, dịch là “làm cha mẹ có ý thức” sẽ chính xác hơn, điều mà chính Đức Gioan Phaolô II đã cố gắng truyền đạt trong các trước tác của ngài, nhất là trong cuốn “Tình Yêu và Trách Nhiệm” (Love and Responsibility). 

Tháng rồi, lên tiếng tại Đại Học Giáo Hoàng Thánh Giá, Tiến Sĩ Smith nói rằng mặc dù lối dịch “làm cha mẹ có trách nhiệm” tự nó vẫn tốt, nhưng rõ ràng mang ý nghĩa duy dụng (utilitarian) trong tiếng Anh, liên hệ tới việc thực thi tốt bổn phận làm cha làm mẹ, hay giữ cho tầm cỡ của gia đình trong vòng có thể quản trị, chăm sóc được. Thay thế nó bằng lối dịch “làm cha mẹ có ý thức” sẽ chuyên chở tốt hơn bản chất đích thực của liên hệ phu thê. Bà giải thích như sau: “Nếu người ta ý thức được sự kiện này là tính dục sẽ dẫn tới không phải chỉ là một hài nhi nhưng là việc trở thành cha mẹ với một ai khác, họ sẽ theo đuổi liên hệ tính dục một cách có trách nhiệm hơn. Nếu tôi sẽ làm cha mẹ với một ai đó, tôi phải yêu người đó một cách minh nhiên và tôi phải tự ý khẳng nhận con người đó. Nhờ thế, tôi sẽ chọn làm bạn trăm năm một ai đó sẵn sàng và đủ tư cách làm cha làm mẹ. Tôi chọn con người đó vì các đức tính tốt của họ chứ không phải chỉ vì các thèm muốn tính dục của tôi”. 

Tiến sĩ Smith nhấn mạnh rằng Đức Gioan Phaolô II coi thèm muốn tính dục là phần rất quan trọng trong việc kiếm ra người phối ngẫu (điều được ngài gọi là “nguyên liệu” của tình yêu), nhưng ngài thêm rằng thèm muốn ấy phải được “chứng nghiệm bằng nhân đức của con người” vì hai ý chí cuối cùng sẽ cùng nhau trở thành cha mẹ. Tiến Sĩ Smith cho rằng ý thức việc mình làm cha mẹ sẽ “hướng dẫn các quyết định của hai người trong các vấn đề tính dục, giúp họ cảm nghiệm được nhiều thiện hảo có tính bản thân, trong đó có sự trưởng thành về việc tự làm chủ lấy mình cũng như khả năng chọn được người phối ngẫu tốt”. 

Sử dụng kiểu nói “làm cha mẹ có ý thức” cũng giúp người ta không quá chú ý đến con người mình, mà tập chú vào ơn gọi làm cha làm mẹ. Theo Tiến Sĩ Smith, “Điều ấy có nghĩa: bạn thực sự hiểu rõ có khả năng đưa vào hiện sinh một hữu thể nhân bản mới là điều tuyệt diệu xiết bao, và xét trong căn bản, bạn quả thực là người cùng sáng tạo với Thiên Chúa, như kiểu nói rất hay của Đức Gioan Phaolô II, bạn quả thực đã đem vào thế gian một cái gì đó có giá trị vô song, và bạn quả đã chọn được con người khác này, người bạn đời này làm người để cùng dấn thân với bạn trong vấn đề này”. 

Giáo huấn trên càng sắc cạnh đối với xã hội ngày nay, trong đó, tính dục đã bị cắt rời ra khỏi ý nghĩa và mục đích chân thực của nó, trở thành phương tiện giải trí hơn là việc phụ tạo (procreation). Như nhiều người khác, Tiến Sĩ Smith qui tội cho ngừa thai đã tạo ra việc cắt rời trên, dẫn tới niềm tin lầm lạc rằng làm tình và có con là hai sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Bà cho rằng “nhiệm vụ tìm ra một bạn đường tính dục rất khác với việc tìm ra một người cha một người mẹ tương lai, nên bạn thẩm định đối tượng chọn lựa một cách rất khác nhau”. 

Thế đối với những cặp vợ chồng không có con thì sao? Liệu giáo huấn trên có còn đúng hay không? Tiến Sĩ Smith cho rằng vẫn đúng và điều ấy đã được chứng nghiệm qua “sự thất vọng sâu xa” của những cặp vợ chồng hiếm con. Bà cho rằng “cấu trúc trong mối liên hệ vẫn như nhau” và “dù bạn không có con, bạn vẫn có một mối liên kết cha mẹ (parental bond) đối với nhau”. Theo vị nữ tiến sĩ hiện giữ ghế giáo sư của Cha Michael J. McGivney về các Vấn Đề Sự Sống tại Đại Chủng Viện Thánh Tâm này, Đức Gioan Phaolô II thường viết rằng “làm cha mẹ có ý thức” là chủ đề chính yếu của “Sự Sống Con Người” (Humanae Vitae). Vấn đề ấy quan trọng đến nỗi Tiến Sĩ Smith dự tính yêu cầu Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin thay đổi lối dịch thuật ngữ “conscia paternitas” qua tiếng Anh. 

Vũ Văn An 
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Mục lục

Bài giảng Tĩnh tâm Linh mục Giáo phận Phan Thiết (5-9.1.2009)
BẢY LỜI CỦA ĐỨC MARIA & ĐỜI SỐNG LINH MỤC

LỜI THỨ NHẤT Lc 1, 26-34 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” 

BIẾT MÌNH “Việc đó được xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” (Lc 1,34) I. LỜI THỨ NHẤT CỦA ĐỨC MARIA 1. Từ thái độ bối rối 2. Đến câu hỏi “thế nào?” 3. Để nên như hành trình đáp trả ơn gọi II. LINH MỤC VÀ VIỆC BIẾT MÌNH 1. Biết mình 2. Linh mục và lời “tôi biết” 3. Linh mục và lời “tôi không biết” 
LỜI THỨ HAI Lc 1, 35-38 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

VÂNG PHỤC “Này tôi là tôi tớ Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền” (Lc 1,38) I. LỜI XIN VÂNG CỦA ĐỨC MARIA 1. “Này tôi” 2. “là tôi tá Đức Chúa Trời” 3. “Tôi xin vâng như lời thiên thần truyền” II. SỰ VÂNG PHỤC TRONG ĐỜI LINH MỤC 1. Vâng phục là thành phần cuộc đời linh mục 2. Vâng và phục 3. Vài lãnh vực đang cần đến sự vâng phục 

LỜI THỨ BA Lc 1, 39-45 Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. 

BẰNG HỮU Đức Maria vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Elizabeth (Lc 1,40) I. TÌNH BẰNG HỮU CỦA ĐỨC MARIA 1. Vội vã lên đường 2. Vui vẻ gặp gỡ 3. Vồn vã giúp đỡ II. TÌNH BẰNG HỮU TRONG ĐỜI LINH MỤC 1. Từ tình bằng hữu đời thường 2. đến tình bằng hữu linh mục đoàn 3. Vấn đề thực tế 

LỜI THỨ TƯ (Lc 1, 46-56) Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới: Từ nay hết mọi đời Sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người, Như đã hứa cùng cha ông chúng ta, Vì Người nhớ lại lòng thương xót Dành cho tổ phụ Abraham Và cho con cháu đến muôn đời”. Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà. 

KINH MAGNIFICAT “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-55) I. KINH MAGNIFICAT CỦA ĐỨC MARIA 1. Nhãn giới mầu nhiệm 2. Nhãn giới sứ vụ 3. Nhãn giới hiệp thông II. KINH MAGNIFICAT TRONG ĐỜI LINH MỤC 1. Ngợi khen bằng đời sống linh mục đích thực 2. Ngợi khen bằng đời sống linh mục gương mẫu 3. Ngợi khen bằng đời sống sứ vụ nhiệt thành 

LỜI THỨ NĂM Lc 2, 41-52 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chugn với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hăng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. MỤC VỤ TÌM KIẾM CHIÊN LẠC “Sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,48) I. LỜI CỦA ĐỨC MARIA 1. Từ sự cố trẻ Giêsu ở lại Đền Thờ 2. Đến lời đối đáp giữa hai mẹ con 3. Để sáng lên lời mời gọi vượt qua II. LỜI THỨ NĂM VÀ ĐỜI SỐNG LINH MỤC 1. Sứ mạng tìm kiếm chiên lạc 2. Những bóng dáng chiên lạc hôm nay 3. Những bước chân không mỏi 

LỜI THỨ SÁU Ga 2, 1-4 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”. 

MỤC VỤ GIA ĐÌNH “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3) I. LỜI “HỌ HẾT RƯỢU RỒI” 1. “Họ hết rượu rồi”: một lời thông tin 2. “Họ hết rượu rồi”: một lời thông cảm 3. “Họ hết rượu rồi”: một lời chuyển cầu II. LỜI THỨ SÁU TRONG ĐỜI SỐNG LINH MỤC 1. Khi cuộc sống gia đình “hết rượu” 2. Mục vụ với trái tim 3. Nhờ Mẹ Chúa Giêsu chuyển cầu 

LỜI THỨ BẢY Ga 2, 5-11 Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!”. Và họ đã đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ”. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. 

MỤC VỤ LỜI CHÚA “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5) I. LỜI THỨ BẢY CỦA ĐỨC MARIA 1. “Người” 2. “bảo gì” 3. “các anh cứ việc làm theo” II. LỜI THỨ BẢY VÀ ĐỜI SỐNG LINH MỤC 1. Gặp gỡ Lời Chúa 2. Thực hành Lời Chúa 3. Giảng Lời Chúa 

BIẾT MÌNH

“Việc đó được xảy đến thế nào, 

vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” (Lc 1,34)

Có một bài thánh ca từ lâu đã nổi tiếng, nhưng từ hơn một năm nay lại càng nổi tiếng hơn. Nổi tiếng vì nội dung phong phú như ánh sáng muôn đời soi dẫn cuộc đời phụng sự, nhưng cũng nổi tiếng vì cách vận dụng bài thánh ca ấy trong những tình huống cụ thể để trở thành bài ca thời sự cho người có đạo cũng như cho người ngoại đạo, cho tín hữu trong nước cũng như cho tín hữu ngoài nước. Bài ca là lời kinh gieo tin yêu hy vọng và nhất là khi được hát cộng đồng đã trở thành sức mạnh làm chứng đức tin, bất kể những khó khăn mọi mặt. Đó là bài hát cha Kim Long phổ nhạc lời “Kinh hoà bình” của thánh Phanxicô Khó Khăn mà hầu như mọi tín hữu Việt Nam đã thuộc nằm lòng. Bài hát là một lời kinh tin tưởng mở đường mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, cũng là bài ca vẽ lên chương trình phục vụ và yêu thương mọi người trong Chúa. Bài hát là kinh nguyện hoà bình dâng lên Chúa và cũng là ước nguyện đấu tranh bất bạo động gửi gắm cho con người. 

Bản thân, khi được hoà vào dòng chảy hoà bình mạnh mẽ ấy, nhất là với ánh nến trên tay giữa bóng tối vây quanh, tôi cũng cảm nhận được những nghịch lý quắt quay của hành trình đức tin Kitô giáo. Hôm nay, nếu được hát bài ca này giữa cộng đoàn, xin chỉ dừng lại trong một nghịch lý cũng là chân lý ngàn đời của người phụng sự: “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”, để thấy được rằng khi quên mình tưởng là không biết mình mà kỳ thực lại là cách khẳng định mình đẹp nhất, cũng như nói “mình không biết” lại là cách diễn tả “mình biết mình” hơn cả bao giờ.

Lời đầu tiên của Đức Maria trong Phúc Âm là lời khẳng định Mẹ không biết, nhưng chính lại là lời cho thấy Mẹ biết mình rất rõ để từ đó làm cơ sở mà bước vào chương trình của Thiên Chúa: “Việc đó được xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”. Trong khuôn khổ của những ngày tĩnh tâm linh mục, chúng ta trước hết sẽ tìm hiểu ý nghĩa lời của Đức Maria trong bối cảnh năm xưa, và tiếp theo sẽ xét xem lời đó rọi sáng điều gì trên đời sống hôm nay của linh mục.

I. LỜI THỨ NHẤT CỦA ĐỨC MARIA

1. Từ thái độ bối rối

Khi thốt lên lời thứ nhất, Đức Maria đang ở trong một hoàn cảnh khó xử. Khó xử bên ngoài có thể vì sự xuất hiện của một gương mặt lạ trong nhà mình, cho dẫu với kiến thức truyền thống của một thiếu nữ Sion ngoan đạo, Mẹ đã chẳng lạ gì với những tên tuổi thiêng liêng phụng mệnh Thiên Chúa. Trình thuật Phúc Âm đã không vòng vo để gọi tên vị khách lạ ấy là thiên sứ Gabriel. Sự xuất hiện của một người lạ phàm nhân như người hàng xóm chẳng hạn, có lẽ không gây khó xử vì là chuyện thường ngày; nhưng khi sứ thần Thiên Chúa đến gặp ai thì không còn là chuyện thường ngày nữa, mà xem ra đã là chuyện trọng đại ngoại thường. Nhưng khó xử bên trong nội dung câu chuyện trao đổi, từ lời chào cho đến sứ điệp chuyển đạt, mới là điều đáng nói. Nghe những lời ấy, ruột gan Đức Maria rối bời. Có thể lý giải những bối rối của Đức Maria, dựa trên chính lời nói của thiên sứ Gabriel.

Bối rối thứ nhất: Hồng ân Chúa quá cao, phận mình lại bé nhỏ. Trước lời chào đặc biệt của thiên sứ “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”, Đức Maria đã cảm nhận một bầu khí hồng ân đang bao bọc lấy mình. Đây không chỉ là lời chào thông thường, mà còn là lời xác nhận Thiên Chúa luôn hiện diện hỗ trợ. Đây cũng không chỉ là lời chào khuôn định xã giao, mà còn là lời mời gọi hãy mừng vui lên vì được Thiên Chúa ưu ái tuyển chọn để góp công góp sức góp thân góp phận vào công trình yêu thương của Ngài. Tiếng chào cao hơn mâm cỗ. Nếu mâm cỗ ở đây là ân sủng đầy tràn của Thiên Chúa, thì lời chào “Mừng vui lên” đã được đẩy lên tầm cao tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho loài người.

Lạ lùng lắm sứ thần Gabriel sử dụng từ “kêcharitômênê - đầy ân sủng” áp dụng cho người trần, nên càng hiểu hơn nữa tâm tình phản tỉnh của Đức Maria. Trong tiếng Việt, có thể phân tích bằng ba chữ “đ” = “đã được đầy”. 1/ đã: Từ muôn đời Thiên Chúa đã thương ban ơn và Ngài còn luôn ban ơn cho đến ngàn sau (chiều dài); 2/ được: Những ơn sủng Đức Maria có đều là nhận được từ Thiên Chúa tình thương (chiều cao); 3/ đầy: Tràn lan, chứa chan, trọn vẹn mỗi ơn và toàn vẹn mọi ơn (chiều rộng). Như thế, từ “kêcharitômênê” khi biến thành danh xưng gọi Đức Maria phải được giải thích là “Đấng đã được ban đầy tràn ân sủng”. Quả là một danh xưng ngoại thường, được xướng lên trong một khung cảnh trang trọng của buổi truyền tin, nhất là lại có sự xuất hiện của nhân vật từ trời, thử hỏi người nghe có thể bình tĩnh được chăng? Thảo nào, Phúc Âm kể: Đức Maria rất bối rối.

Bối rối thứ hai: Sứ mạng Chúa trao quá lớn, sức mình lại yếu ớt. Có lẽ chẳng cần dài lời lý giải, chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh của Đức Maria năm xưa, cũng đủ hình dung tâm tình của Mẹ trước câu nói của sứ thần. “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận”.

Quả là bối rối trước hàng loạt nghịch lý của sứ mạng đề ra: trinh nữ mà lại sinh con; con người mà lại sinh ra Con Đấng Tối Cao; nhà hai lúa mà lại được ban cho ngai vàng Đavít. Với đầu óc thiếu nữ thực dụng ngày nay, có thể đây là cơ hội ngàn vàng kiểu “ăn mày gặp xôi gấc”, phải chộp lấy ngay kẻo dịp may không quay trở lại, chẳng phải đắn đo lo nghĩ làm gì cho già người đi. Thế nhưng với Đức Maria thì khác. Ngài nghĩ: Chúa trao sứ mạng quá lớn, mà ngài thì sức yếu vai mềm làm sao gánh vác nổi. Phận cỏ mình rơm của một thiếu nữ miền quê Nagiarét làm sao dám mơ với lên lá ngọc cành vàng của Đức Chúa là Thiên Chúa.

Vì thế, đã bối rối về hồng ân cao cả lãnh nhận, lại càng bối rối hơn về sứ mạng lớn lao được trao, nhất là trong tình huống cụ thể của một gia đình tương lai mà Đức Maria chưa tưởng tượng hết được, ở đó việc đặt tên tuỳ thuộc phần lớn ở người đàn ông như trường hợp gia đình Giacaria chẳng hạn, còn ở đây, theo lời sứ thần, Mẹ sẽ phải cáng đáng nhiệm vụ ấy để nhận tên trước cho con trẻ là Giêsu, với ý nghĩa cao quý ở đỉnh cao lòng mong chờ của toàn dân: Giêsu = Giavê là Đấng Cứu Độ.

2. Đến câu hỏi “thế nào?”

Bối rối trước hồng ân và bối rối trước sứ mạng, dẫu thật là thế, cũng chỉ là những cảm nhận trong tâm tưởng của Đức Maria khi đối chiếu mình với lời nói của sứ thần Gabriel; nhưng chính khi buột miệng thốt ra lời đầu tiên, Đức Maria mới để lộ cho thấy điều ngài quan tâm hơn cả không phải là một tương lai dòng dõi hoàng vương, cũng không phải là một vị thế gia phong huy hoàng choáng ngợp nằm mơ cũng không thấy; mà là một điều liên hệ trực tiếp đến chính bản thân ngài vốn là một trinh nữ làm sao có thể đi vào nhịp cầu sinh nở, hay nhạy cảm hơn, làm sao có thể đón nhận mối quan hệ nam nữ như cửa ngõ duy nhất của việc sinh con, làm sao có thể dung hoà giữa hai bậc sống khác biệt đồng trinh và gia đình, và làm sao một cuộc đời đã thuộc về Thiên Chúa trọn vẹn lại có thể chia sẻ ra để thuộc về người khác. Nghĩ sao nói vậy, Đức Maria thưa: “Việc đó được xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”.

Về lời đáp của Đức Maria dành cho sứ thần, cũng là một câu hỏi can dự đến lựa chọn bậc sống của ngài, trong tiếng Việt, có một cách dịch nghe ra không thuận lắm vì có thể làm suy giảm tâm tình cởi mở của Mẹ trước đề nghị của Thiên Chúa, đó là lời dịch “Việc đó xảy đến thế nào được”. Đã đành có bối rối, nhưng không thể để xuất hiện một lời mang hàm ý từ chối, trong khi lời dịch “Việc đó được xảy đến thế nào” lại bộc lộ một thái độ tiếp nhận dù còn chờ giải thích rõ hơn. Tiếng Việt hay lắm. Chỉ đảo vị trí chữ “được” thôi cũng thay đổi hẳn cả ý nghĩa, ấy là chưa nói đến cách bỏ dấu: “thế nào được!” sẽ đi với dấu chấm than, trong khi “được thế nào?” sẽ gọi theo dấu chấm hỏi.

Trong lời của Đức Maria, nếu phần đầu là một nỗi băn khoăn dấu hiệu của tâm tình bối rối: “việc đó được xảy đến thế nào?”, thì phần sau lại là một lý do hàm chứa một khẳng định quan trọng: “tôi không biết đến việc vợ chồng”. Lời này cho thấy:

Trực tiếp là việc Mẹ đưa ra lý do “không biết đến việc vợ chồng”. Mà đúng thật. Trong ngôn ngữ Do Thái, động từ “biết” là một động từ đặc biệt, nó không nhằm thái độ tri thức của một chủ thể đối với một khách thể cho bằng muốn diễn tả mối liên hệ cận thân xoắn xuýt của những thể ấy với nhau đến nỗi dẫu trong thực tế vẫn phân biệt chủ khách, nhưng trong thực thể không còn phân chia khách chủ nữa. Nói đúng hơn, chủ khách đã “nên một”. Chẳng phải nói dài lời, chỉ cần lần giở mục từ “biết” trong cuốn Điển ngữ Thần học Thánh Kinh hoặc trong một vài điểm chú giải của những bộ Thánh Kinh, người ta cũng có thể hình dung được ý nghĩa đặc trưng này, cách riêng trong mối quan hệ vợ chồng.

Khi Thánh Kinh nói “Adam biết Eva” thì không chỉ hiểu là họ nhận ra nhau trong tình thân vô tư theo kiểu bài hát sinh hoạt “Gần nhau trong cho nhau yêu thương tình loài người”, mà còn phải hiểu là họ đã gần nhau nên một xương một thịt, đã gần nhau qua việc chia sẻ sự sống cho nhau và đã gần nhau để ăn đời ở kiếp với nhau. Vì thế, khi Đức Maria nói không biết đến việc vợ chồng thì chắc chắn ngài đã sử dụng động từ “biết” của ngôn ngữ Do Thái trong ý nghĩa hiện thực nhất, tức là không liên hệ thân xác với người khác phái, cho dẫu đã đính hôn với một người phái nam theo quy định của luật pháp đường hoàng.

Nhưng gián tiếp, Đức Maria lại khẳng định “tôi biết mình là một trinh nữ”, một người nữ đã chọn cho mình bậc sống đồng trinh, một người nữ đã hiến dâng đời mình để trọn vẹn thuộc về Chúa. Trong trình thuật Phúc Âm liên hệ, thánh Luca đã sử dụng từ “trinh nữ” 2 lần. “Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nagiarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria” (Lc 1, 26-27).

Tại sao tác giả Phúc Âm không dùng chữ “thiếu nữ” hay “thiếu phụ”? Thưa chỉ vì muốn cho độc giả nhớ lại lời các tiên tri đã từng khẳng định Thiên Chúa sẽ được trinh nữ Israel đón nhận. Nếu trong bao thế kỷ, Thiên Chúa đã phải gánh chịu những tội bất tín bất trung của dân mình nhưng đã tha thứ hết cho họ, thì khi xuống thế làm người, Người lại muốn được dân mình đón nhận với lòng trung trinh, với đức tin hoàn hảo, nghĩa là, với một cuộc đời tựa đoá hoa ẩn kín chưa hề bị chiếm hữu, và muốn biến cả đời mình thành tặng phẩm hoàn toàn hiến dâng.

Chắc hẳn khi nêu lên lý do “không biết đến việc vợ chồng”, Đức Maria đã ý thức, đã biết rất rõ về nhân thân đồng trinh của mình; nếu không, không thể hiểu được tại sao Mẹ phải bối rối trước mặt thiên sứ, tại sao Mẹ phải bối rối khi nghe những lời ngọt ngào chào kính “bà đầy ân sủng” và “bà đẹp lòng Thiên Chúa”, và tại sao Mẹ phải phản tỉnh suy tư tự hỏi mình chán rồi mới bật ra thành lời, mà lời ấy lại là một câu hỏi thăm dò tìm hiểu xin soi sáng khởi đi trong tâm là “sự biết mình”, nhưng ngoài miệng là “sự không biết đến việc vợ chồng”.

3. Để nên như hành trình đáp trả ơn gọi

Những ghi nhận nêu trên cho thấy trong lời đầu của Đức Maria đã hàm chứa cả một nghịch lý mang màu biện chứng giữa biết và không biết cả trên bình diện tri thức lẫn bình diện hiện thực, tương tự như biện chứng của thánh Phanxicô Khó Khăn giữa quên mình và gặp lại mình.

Nếu châm ngôn “Không nên nói hết những gì mình biết, mà nên biết hết những gì mình nói” là lời phổ cập cho hết mọi người, thì xem ra càng đúng hơn với trường hợp của Đức Maria với câu nói đầu tiên này: Mẹ biết hết những gì Mẹ nói. Đây không chỉ là phong cách đời sống mà xem ra đã là cốt cách của Mẹ trong cả cuộc đời dấn thân đón lấy hồng ân Chúa gửi và nhận lấy sứ mạng Chúa trao.

Nói “không biết đến việc vợ chồng, vì Mẹ biết mình là một trinh nữ” hay nói “biết mình là một trinh nữ, nên Mẹ không biết đến việc vợ chồng”, cách nào cũng không thay đổi ý nghĩa. Nghĩa minh nhiên hàm chứa nghĩa mặc nhiên, và nghĩa mặc nhiên làm điều kiện cho nghĩa minh nhiên. Biện chứng là thế và nghịch lý cũng là thế. Vừa là trinh nữ, vừa là mẹ; là trinh nữ mà vẫn sinh con; là mẹ mà vẫn ngàn đời trinh khiết.

Luôn luôn các biến cố đời Mẹ bên cạnh Chúa Giêsu đều được xây dựng trên nền của cái thế đong đưa biện chứng giữa biết và không biết ấy. Chả thế mà trong trình thuật đời thơ ấu của Chúa Giêsu với những biến cố dồn dập, bao giờ cũng thế, thánh sử cẩn thận ghi lại tư thế của Đức Maria là: “ghi nhớ và suy niệm trong lòng”. Tại sao vậy? Phải chăng vì Mẹ ít nói hay nói ít, cả Phúc Âm chỉ ghi lại bảy lời? Phải chăng vì Mẹ thích suy tư phản tỉnh trước mọi tình huống, hay vì Mẹ trầm tĩnh đắm mình trong biện chứng đong đưa giữa sự kiện và mầu nhiệm, giữa những gì rõ mười mươi trước mắt và những gì còn ẩn khuất bên trong, nói tóm lại, giữa biết và không biết? Ghi nhớ những việc xảy ra, vì Mẹ biết rõ mồn một; và suy niệm trong lòng vì Mẹ chưa biết hết ý nghĩa của từng việc, nhất là khi kết nối những việc ấy lại trong nhãn giới cứu độ. Ghi nhớ vì đã là kinh nghiệm thuộc về quá khứ; và suy niệm trong lòng vì việc đó còn là kinh nguyện cho tương lai. Ghi nhớ là kho tàng chất chứa những gì đã biết, còn suy niệm trong lòng là kho tàng để dành những gì hôm nay chưa biết hết nhưng sẽ được khám phá dần dần vào những ngày sắp đến tiếp theo.

Lấy ví dụ biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, người ta sẽ hiểu hơn về lối sống trong tinh thần biết mình của Đức Maria. Khi biết mình phải chu toàn lễ thanh tẩy vì mới sinh con và phải thánh hiến con đầu lòng cho Thiên Chúa theo quy định của lề luật, Đức Maria đâu có ngờ gặp cụ ông Simêon và nghe ông cụ móm mém hát bài ca an bình ra đi. Nghe mừng mừng tủi tủi. Tính biện chứng giữa biết và không biết của biến cố cũng được trải ra thật rõ ở đây. Đức Maria biết mình phải dâng con phút đầu đời, nhưng không biết con mình cũng nên quà tặng cho những người phút cuối đời nữa; Đức Maria biết trẻ Giêsu đang được ẵm bế trong vòng tay mình, nhưng không biết trẻ ấy còn được trao cho những vòng tay khác nữa; Đức Maria biết trẻ Giêsu Hoàng Tử hoà bình, nhưng lại không biết trẻ thánh còn nên duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hoặc đứng lên; Đức Maria biết mình đang ôm ấp trẻ Giêsu hạnh phúc, nhưng không biết trẻ ấy sẽ còn thành dấu hiệu cho người đời chống báng; Đức Maria đã biết nhiệm vụ nuôi nấng chăm sóc trẻ Giêsu, nhưng làm sao biết được mầu nhiệm của lưỡi gươm sẽ đâu thấu tâm hồn.

Tóm lại, tìm hiểu lời đầu tiên của Đức Maria trong Phúc Âm theo kiểu chẻ sợi tóc ra làm tư sẽ dẫn ta đến một nhận thức: biết mình là một bước quan trọng trong hành trình đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa.

Biết mình là bước đầu thật cơ bản làm tiền đề cho những bước tiếp theo. Nếu bước đầu biết đắn đo, những bước sau sẽ không phải lo nghĩ nhiều. Đầu xuôi đuôi lọt mà. Nhưng nếu bước đầu đã buông trôi, chẳng mong gì những bước sau sẽ vững chãi. Biết mình cũng là cả một hành trình biện chứng giữa biết và không biết. Nếu biết là chính đề thì không biết là phản đề, và hợp đề là những kinh nghiệm rồi quyết tâm đilên theo một bước biện chứng mới. Nơi Đức Maria, biết mình còn là một lối sống luôn luôn rộng mở để ghi nhớ và suy niệm trong lòng, để lắng nghe và thực hành lời Chúa. Đức Hồng Y Fulton Sheen, trong bộ sách nổi tiếng “Từ đỉnh cao Thập giá”, đã khéo nối kết lời đầu của Chúa Giêsu trên Thánh giá với lời đầu của Đức Maria trong Phúc Âm để nêu cao nhận định về nét tích cực trong việc không biết. Chúa Giêsu xin Cha mở lòng tha thứ cho lý hình vì họ không biết việc họ làm; Đức Maria mở lòng cho ý định của Thiên Chúa vì Mẹ không biết đến việc vợ chồng. Cả trong lời của Chúa Giêsu và lời của Đức Mẹ, sự không biết đã bật mở ra những câhn trời mới của hồng ân. Càng biết mình bao nhiêu, càng biết Chúa bấy nhiêu; và ngược lại, càng biết Chúa bao nhiêu, càng biết mình bấy nhiêu.

(còn tiếp) 

+GM. Vũ Duy Thống
Gm phụ tá Giáo phận Sài Gòn

"

Mục lục

Hồng Ân Của Giây Phút Hiện Tại

Xe rời bến lúc 7 giờ rưỡi, đi quanh một vòng thành phố rước khách tại nhà trước khi xuôi đường xuống Sài-Gòn. Xe chạy ngang qua một ngôi nhà thờ, bên ngoài trang trí cờ xí và dây đèn xanh đỏ, với một băng-đơ-rôn mang câu: Tất Cả Ðều Là Hồng Ân. Chắc giáo xứ này sắp sửa hoặc vừa mới mừng một lễ lớn nào đó. Xe vẫn chạy bon bon. Tôi chợt nghĩ: "Phải, tất cả là hồng ân của Chúa; rồi đây trong dịp mừng năm mới, chắc mình cũng sẽ nhắc lại câu nói trên như mình vẫn quen làm; chẳng hạn chuyến đi từ Ðà-lạt xuống Sài-gòn hôm nay chắc chắn cũng phải là một hồng ân; nhưng ngay trong giờ phút này đây, khi tôi đang ngồi trong chiếc xe 25 chỗ mang tên M.T này, tôi có thực coi chuyến đi này với mọi 'tình tiết' liên quan, là một hồng ân không? Hay đó chỉ làø câu nói suông?". Tôi nhớ lại một nhận xét của các nhà tâm lý học: Người ta thường quay về với quá khứ hoặc hướng tới tương lai hơn là thực sự sống trọn vẹn giây phút hiện tại, tức là cái mình đang có trong tay. Mà nếu tôi không sống tròn đầy chuyến đi 6 tiếng đồng hồ này, nhất là không sống nó như một hồng ân, thì rồi 21,600 giây này sẽ trôi qua đi một cách uổng phí và nhất là tôi sẽ không thể cứ tuyên bố vung vít rằng tất cả là hồng ân. Thế mà thánh Phao-lô đã dạy tôi: "Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha" (Ep 5,20).

Tôi nhìn ra cảnh vật hai bên đường. Những suy nghĩ trên đã thay đổi cái nhìn của tôi. Bây giờ tôi mới chú ý tới cái đẹp của thiên nhiên quanh tôi. Nó đẹp một cách khác thường. Bầu trời trong vắt. Ánh nắng buổi mai chiếu rực rỡ. Có những vùng rất hiếm nắng ấm, thế mà ở đây nắng vàng được ban cho tôi một cách hầu như phung phí. Những đồi trà xanh ngát nối tiếp nhau chạy dài đến chân trời. Và sát ven đường, những khóm hoa quì vàng rực. Ở vùng Lâm-Ðồng này, sao mà nhiều hoa quì thế? Cả những hàng rào dâm bụt tầm thường, hay những cây bông giấy được uốn thành cổng trước các căn nhà, bỗng dưng cũng trở nên đẹp đẽ đối với tôi. Chung quanh ta có cây, có cỏ, có hoa muôn màu muôn sắc..., đó không phải là chuyện "đương nhiên phải thế"! 

Xe dừng lại cho khách xuống. Người đàn bà ngồi bên tôi, từ lúc lên xe cứ nói chuyện rỉ rả với người bên cạnh, bỗng trở nên trầm ngâm sau khi người bạn đàm thoại của mình xuống xe. Một đôi lần bà muốn bắt chuyện với tôi. Thông thường tôi rất ít khi nói chuyện với ai khi đi xe, nhưng lần này tôi cảm thấy không nên khư khư giữ nguyên tắc hay thói quen đó. Tôi tự ý quay sang gợi chuyện với bà. Ðó là một phụ nữ trên dưới 60 tuổi, giọng nói miền Nam, nước da trắng trẻo, mắt đeo kính gọng vàng, trông khá lịch sự. Sau vài câu hỏi của tôi, bàø bắt đầu kể, và tôi chỉ phải nghe, thỉnh thoảng chen vào vài nhận xét. Bà đã đi du lịch trên nhiều miền đất nước. Và bà cứ tấm tắc khen nước ta có nhiều cảnh đẹp. Bà nói bà rất xúc động khi đi qua Ðèo Cả, nhất là Ðèo Hải Vân nhìn trời mây nước uy nghi hùng vĩ. Lần cuối cùng bà đi theo tua du lịch ra động Phong Nha ở Quảng Bình. "Ðẹp vô cùng", bà nhận xét về Phong Nha như thế. "Bác đã tham quan nơi đó chưa?" Khi thấy tôi lắc đầu, bà tỏ ra thất vọng, và khuyên: "Nếu có điều kiện bác cũng nên đi. Mình lớn tuổi rồi, con cháu đứa cho nhiều, đứa cho ít, tạo điều kiện cho mình đi đây đó cho biết đất nước mình, vừa vui, vừa bổ ích... Ðến đâu người hướng dẫn cũng kể cho mình hiểu rõ về chỗ mình tham quan. Họ nói giỏi lắm. Mình mệt thì có y tá chăm sóc... Người đi cùng xe, trước lạ sau quen, coi nhau như một gia đình ..." Tôi không có cảm tưởng là bà hành khách này có ý khoe khoang, bà ăn nói tự nhiên, có vẻ xác tín và chân thành. Và tôi cảm thông với niềm vui của bà được có người để chia sẻ. "Vui với người vui, khóc với người khóc...", thánh Phaolô đã chẳng dạy ta như thế sao?

Khi đề tài du lịch đã cạn, chúng tôi im lặng một hồi lâu. Tôi chú ý tới những người khách ngồi hàng ghế trước. Hai vợ chồng với một đứa con chừng năm tuổi, và một người đàn ông khác cũng đem theo thằng con trai lớn nhỉnh hơn đứa kia một chút. Họ là bà con với nhau, mới lên xe ở Bảo Lộc và đều là người miền Bắc. Từ lúc lên xe, người vợ gục đầu vào vai chồng ngủ, ông chồng bế con ngồi trong bọc. Ðứa bé hỏi bố nó hết chuyện này qua chuyện khác và ông ta cứ nhẫn nại trả lời. Có lẽ ông ta cưng vợ, cưng con lắm. Khi thằng bé chịu ngồi im thì ông quay sang nói chuyện với người đàn ông kia mà ông gọi là "chú mày". Hình như có cái gì ấm cúng thoát ra từ hai gia đình này, khiến tôi vui vui. Xe đi qua Gia Kiệm. Bà "láng giềng" của tôi nhận xét: "Chỗ này khi xưa có gì đâu mà nay trở thành nơi sầm uất. Người Bắc, người Trung, họ giỏi thật, biết chịu khó làm ăn, làm ra mười chỉ ăn một, còn lại cất dành, rồi xây nhà, mở tiệm buôn bán hoặc cho con ăn học. Họ đùm bọc lẫn nhau, nhất là dân Công Giáo. Chẳng bù cho người miền Nam, có đồng nào xào đồng nấy; họ sống thoải mái, vô lo; nhà cửa thì lụp xụp; ngày xưa họ ăn tết không phải một tháng mà cả ba tháng đầu năm". Tôi chen vào: "Nhưng mà ngày nay, nhờ sống chung với dân miền Bắc và miền Trung, người miền Nam cũng không còn như trước nữa đâu. Bắc Trung Nam nay đã hòa đồng". Và tôi làm ra vẻ vô tư: "Ðã có lúc người ta lên án cuộc di cư 54, (tôi vốn là dân di cư), nhưng nay nhìn lại mới thấy nó đã mang lại nhiều lợi ích to lớn, bất ngờ cho dân Việt Nam ta". Một trong hai người đàn ông phía trước nghe tôi nói, ngoái cổ lại nhìn. Ðợi một lát, bà láng giềng tôi nói khe khẽ: "Hay mấy người này là dân 75?". "Không phải đâu", tôi trả lời, "bà không để ý hai thằng con gọi bố chúng là "ba" hay sao? 'Ba' là tiếng miền Nam, không phải của dân Bắc chính cống". Bà nhận xét: "Bác nói phải. Và có lẽø mấy người nàyï xuống Sài Gòn ăn giỗ, hay ăn cưới, hay tiễn đưa bà con đi ngoại quốc không chừng, vì lúc lên xe, họ khiêng nhiều hoa, trái cây và nghe họ dặn chú lơ coi chừng bể mất cái nồi cơm điện của họ nữa"...

11 giờ, xe dừng lại ở Dầu Dây cho khách ăn trưa. Bây giờ tôi mới thấy rõ hầu hết khuôn mặt của các hành khách trong xe. Tự nhiên tôi thấy họ có liên hệ với mình. Họ cùng chia sẽ những vui buồn của chuyến đi. Tôi để ý tới một bà cụ có vẻ nghèo khó. Hồi sớm, khi lơ xe thu tiền, bà cự nự mãi: "Lúc mời lên xe, anh bảo tui ba mươi ngàn, bây giờ anh đòi tui ba mươi lăm. Ðắt quá!" Chú lơ phân trần vài lần rồi dọa: "Bà không đi thì bà xuống xe". Bà già nhì nhằng hồi lâu, cuối cùng biết không còn cách nào, đành trả đủ số tiền cho anh lơ. Trả rồi, nhưng bà vẫn cứ lẩm bẩm mãi: "Tui biết vậy, tui không đi. Tui phải tính toán đồng tiền của tui mà lên xe, chớ phải tui giàu có chi. Người đâu mà nói một đàng làm một nẻo!..." Một vài hành khách lên xe dọc đường cũng lên tiếng giống như bà, nhưng chú lơ nhà ta thì được tiền rồi ngồi im re, mặc cho hành khách than van, xỉa xói mình. Tôi cũng nhận thấy tên này lếu láo. Xe đã chật ních rồi nhưng cứ đón khách lên nhét hết chỗ này qua chỗ khác. "Thế mà cũng bày đặt gọi là xe chất lượng cao!", nhiều hành khách mỉa mai nói. Tôi cũng rất khó chịu nhưng không muốn phàn nàn vì biết là vô ích. Tôi cố gắng nhìn sự việc lạc quan hơn khi nhớ lại những năm đầu giải phóng, xe thường chạy bằng than, lắm khi khách phải ngồi bó rọ trên những chiếc băng ghế gỗ, chân gác trên những lớp củi hoặc những bao than chất đầy trong xe, thậm chí có lúc người ta chở heo trên mui, mùi khai khai tạt xuống ngột ngạt. Có xe mà đi là may lắm rồi! Còn bây giờ tuy có lúc phải chen chúc nhưng vẫn còn khá hơn nhiều.

Khách đã vào cả bên trong quán, chỉ có bà cụ già ở lại mua mấy cái bánh giò ngồi ăn phía trước. Ðịnh mời bà một thứ gì đó nhưng tôi ngại làm bà tự ái nên lại thôi. Ăn xong, tôi lân la hỏi thăm bà vài câu và được biết bà đi về Gò Vấp thăm đứa cháu gái sinh con vừa chẵn tháng. Người Việt Nam mình thật cởi mở và dễ làm quen, nhất là người bình dân, đơn sơ. Tôi vừa chia vui với bà cụ vừa ngẫm nghĩ: "Không biết tên lơ lếu láo kia có làm giảm mất niềm vui của bà chút nào không? Năm ngàn bạc chẳng có là bao nhưng chắc bà này tiếc lắm vì sáng nay bà cứ phàn nàn mãi". Ðồng xu của bà góa nghèo...

Khoảng nửa giờ sau, xe lại chuyển bánh. Hành khách kẻ trước người sau bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Bà láng giềng tôi cũng lim dim đôi mắt. Tôi nhớ lại: Cách nay it lâu, tôi còn ở bên nước Mexicô tham dự cuộc hội nghị quốc tế của Hội Dòng chúng tôi, một chuyến đi thật dài và mệt mỏi, 34 giờ vừa ngồi trong máy bay vừa đợi ở các phi trường, lại còn những thủ tục giấy tờ và khám xét gắt gao nữa...; nhưng hôm nay tôi đã lại có mặt tại Việt Nam, bình an vô sự; dịp nghỉ cuối tuần này, tôi lên Ðà Lạt chia sẻ với các tu sĩ tập sinh chúng tôi về cuộc hội nghị đó; hôm nay tôi sắp trở lại với công việc thường ngày tại cộng đoàn Thủ Ðức; chuyến đi lên, tôi không gặp may, xe chạy cà rịch cà tàng, hết đợi chỗ này chờ chỗ kia, thiếu nỗi "sang xe" nữa thôi...

Cuộc đời như một chuyến đi dài; cùng đích là một nhưng lộ trình và phương tiện rất khác nhau và đầy những bất ngờ. Tôi nhớ tới lời nhà thần học lừng danh Karl Rahner nói rằng khi ta đón nhận cuộc sống và những gì bình thường làm nên cuộc sống một cách chân tình, đơn sơ như nó xảy đến, cho dù lúc đó ta không nghĩ tới Chúa một cách có ý thức, ta vẫn đang sống trong thánh ý Người và như thế ta cũng đang sống tâm tình cầu nguyện.

Ðang mải mê suy nghĩ thì xe đến ngã tư Thủ Ðức lúc nào không hay. Tôi vừa bước xuống xe, một người lái xe ôm đã trờ tới: "Bác về đâu?". ..."Phanxicô, Phong-Phú. Mấy đồng?". - "Xin năm đồng". - "Không đầy hai cây số mà năm đồng. Ba đồng, đồng ý thì đi". Anh xe ôm bỏ đi. Lập tức một lái xe khác chạy theo: "Ðược, ba đồng con đi cho bác". Tôi liếc nhìn chiếc xe hon-đa anh ta đã cũ rích, nước sơn loang lổ, chỗ gác chân đã gãy chỉ còn một nửa. Có lẽ biết "phận mình" nên anh ta không cò kè, đòi hỏi gì cả. Chỉ không đầy mười phút sau, chúng tôi đã đến trước cổng nhà dòng. Tôi đưa cho người lái xe năm ngàn và nói:"Xin biếu anh luôn". Chẳng phải vì tôi hay thương người đâu; xưa nay hễ đi xe ôm, gặp anh nào nói thách quá mức, tôi rất bực mình, và dù sau đó anh ta có xuống nước và "xin" tôi cho thêm một hai đồng trên mức thông thường thôi, tôi cũng từ chối; còn những kẻ thật thà, tôi thường cho họ thêm dăm ba đồng mà không tiếc. Bề ngoài có vẻ như mình tốt bụng đấy, kỳ thực tôi chỉ làm theo ý thích của mình...

Tôi cám ơn người lái xe, thủng thẳng bước vào sân tu viện. Tự nhiên tôi cảm thấy khoan khoái trong lòng và buột miệng:"Deo gratias, Tạ ơn Chúa!"

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô
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Ơn kêu gọi

Xưa nay chúng ta thường hiểu những người đi tu làm linh mục hay Tu Sĩ Nam Nữ trong các Hội Dòng là những người có ơn Kêu Gọi hay được Chúa kêu gọi tuyển chọn.

Vậy Ơn kêu gọi là gì?

Bây giờ nếu có ai hỏi, phải cắt nghĩa Ơn kêu gọi như thế nào cho những người Trẻ hiểu rõ, có lẽ không có một định nghĩa giống như một công thức trắng đen rõ ràng nào. 

Vì ơn kêu gọi không phải là một đơn từ đặt viết ra cho người đọc người xem chấp nhận hay không chấp nhận. Nhưng Ơn kêu gọi là tiếng mời gọi âm thầm hầu như linh thiêng vang lên từ trong tâm hồn mỗi người.

Nếu có ai hỏi, thế tiếng mời gọi đó vang vọng phát ra âm thanh trong tâm hồn con người như thế nào và vào lúc nào?

Điều này cũng không có thể nói diễn tả ra đơn giản bằng ngôn ngữ hay chữ viết được. Vì tiếng mời gọi vang vọng trong tâm hồn không thành tiếng nghe được bằng tai, nhưng chỉ cảm nghiệm nhận ra trong trái tim tâm hồn. Phải, qua cảm nhận trong làn rung động của tầng thần kinh cảm gíac. Và tiếng mời gọi đó xảy đến bất chợt không theo một thời gian nhất định nào.

Như thế, có thể hiểu là ơn kêu gọi vang lên rồi cứ thế triển nở khắc ghi trong tâm hồn người đó mãi mãi sao?

Không hẳn là như thế đâu. Vì như hạt giống gieo vãi xuống đất, có hạt gặp nền đất tốt, có nước, có ánh sáng mặt trời chiếu xống cùng được chăm sóc vun xới, sẽ mọc lên thành cây sinh hoa kết trái tươi tốt. Trái lại, nếu thiếu những điều kiện căn bản, hạt giống sẽ mai một chết lịm dần đi.

Với tiếng mời gọi cũng tương tự như thế. Những điều kiện ngoại cảnh về môi trường giáo dục đào tạo, môi trường đời sống văn hóa lành mạnh, cùng nếp sống đạo đức giúp tiếng mời gọi phát triển lớn lên thành ơn kêu gọi sống đứng vững giữa đời.

Ơn kêu gọi cần phải được vun trồng chăm sóc theo hướng tinh thần vươn tới Thiên Chúa, là Đấng kêu gọi, và hướng tới căn bản đời sống tình người, không chỉ cho hôm qua , hôm nay mà còn phải liên tục mãi cho ngày mai.

Ngày xưa trong thời Cựu ước, Thiên Chúa kêu gọi cá nhân từng người, như Thánh Tiên tri Maisen, Thánh tiên tri Isaia, Edechiel làm sứ gỉa loan báo ý muốn của Ngài cho mọi con người. 

Chúa Giêsu đến, Ngài kêu gọi hoặc từng người, như các Thánh Tông đồ Phero, Phaolo, Andre, Toma…hoặc cả tập thể mọi người không phải chỉ làm sứ gỉa cho Tin Mừng nước Thiên Chúa, mà là những người tin đi theo làm chứng nhân cho Chúa.

Qua làn nước Bí tích Rửa tội, lời Chúa vang lên trong tâm hồn mỗi người tín hữu: Đến mà xem! ( Ga 1, 39).

Qua lời giao ước và chiếc nhẫn hôn phối mà hai người Nam Nữ trao cho nhau ngày cử hành Bí tích hôn phối, tiếng Chúa mời gọi họ vang lên trong tâm hồn : Sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phân ly! ( Mt 19, 6 )

Tiếng Chúa kêu gọi cha mẹ trong bậc sống gia đình là chăm sóc đời sống cơn ăm áo mặc, sức khoẻ cùng viêc giáo dục đào tạo cho con cái mình. 

Ơn kêu gọi cũng như đời sống của con người là con đường sống trải dài từ hôm qua sang ngày mai.

Lm. Nguyễn ngọc Long 
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Chứng nhân lòng thương xót Chúa : 
MẦM XUÂN MỚI

Kính thưa Cha và cộng đoàn,

Con tên là Phêrô Trần Văn Tuấn, 47 tuổi. Hiện đang ở giáo xứ Nam Hoà.

Người ta thường ví ung thư là một bản án tử hình treo. Con là người mang bản án đó vì con là bệnh nhân ung thư. Thế nhưng khi nằm trên giường bệnh, con lại nhận ra đó là một căn bệnh hồng ân. Vì đã có quá nhiều người thương con, cầu nguyện cho con : cha mẹ, vợ con, những người thân và cả những người chưa biết con. Khi nghe tin con bị bệnh, họ đã cầu nguyện cho con. Thậm chí có người cầu nguyện rõ ràng : “Xin Chúa và Mẹ chữa lành cho anh Tuấn, chồng chị Sáng” vì có nhiều người tên Tuấn quá, họ sợ Chúa và Mẹ chữa lộn! Trong số những người cầu nguyện cho con có cả Cha và cộng đoàn Lòng thương xót Chí Hoà đây, dù quý vị chưa biết con nhưng đã cầu nguyện cho con. Con xin chân thành cảm ơn quý vị.

Bây giờ con đã được chữa lành với kết quả “không phát hiện bệnh lý”. Nhưng con muốn kể hầu quý vị câu chuyện mà đối với con đó gần như là phép lạ Chúa thực hiện để cứu con.

Con vẫn cầu nguyện rằng : “Dù con bất xứng, nhưng xin Chúa thương chữa lành cho con, vì đã có quá nhiều người thương con, họ cầu khẩn Chúa cho con. Xin hãy chứng tỏ lòng thương xót Chúa chưa chịu thua lòng thương của bất cứ ai!” Và Chúa đã chứng tỏ điều đó.

Khi con nhập Bệnh Viện Ung Bướu để chữa trị, ngay toa hoá chất đầu tiên, con đã gặp sự cố. Con bị tắc ruột, 11 ngày không đi vệ sinh được. Con đã ốm lại yếu, bây giờ đang hoá trị lại bị tắc ruột! Tình cảnh của con lúc đó hết sức bi đát. Bi đát đến nỗi mẹ con nói với vợ con : “Con về nhà coi Tuấn có tấm ảnh nào mới đưa cho mẹ đi làm sẵn, kẻo lúc nó nằm xuống lại lu bu!” Vợ con đã nói với con : “Thôi đã tới nước này rồi, anh có gì trăn trối cho vợ con, hay muốn vợ con làm gì cho anh thì cứ nói!” Kịch bản hậu sự của con có lẽ đã được soạn sẵn rồi!

Sau khi sử dụng các loại thuốc nhưng không cải thiện được tình hình, bác sĩ quyết định mổ cho con, vì nếu để yên chắc chỉ vài ngày là con chết. Con đau đớn lắm, bác sĩ phải chích thuốc giảm đau liên tục. Tuy nhiên nếu có mổ thì con cũng chẳng thoát cái chết, vì lúc đó con đang vô hoá châát, vết thương sẽ không lành, và sức khoẻ con rất yếu. Người ta chuẩn bị cho con mổ, họ đút ống sound cho con, dịch trong bao tử trào ra, áp suất trong ổ bụng thay đổi, con đau dữ dội, và khi đau oằn người, con đã đi vệ sinh được một chút. Tạ ơn Chúa! Dù chỉ một chút như thế thôi, con đã không phải mổ và được thoát chết! Ruột con đã được thông! Chúa đã cứu con!

Sau khi vô xong 6 toa hoá chất, bác sĩ nói với vợ con : “Anh Tuấn được như bây giờ là trên cả tuyệt vời đó! Chị coi ở trong phòng còn được mấy người sống sót?” Quả thật vì trong phòng bệnh của con có 4 giường thôi, nhưng trong thời gian con điều trị khoảng 6 tháng đã có 14 người chết!

Một lần nữa con xin cảm ơn Cha và cộng đoàn. Xin quý vị hãy cùng con tạ ơn Thiên Chúa của chúng ta, là người cha có lòng thương xót vô biên, giàu lòng nhân ái và chưa từ chối điều gì mà con cái người đã van xin.

Con xin cảm ơn.


Phêrô Trần Văn Tuấn

Theo Tập san " Nhờ Mẹ đến với Chúa"
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TÌNH YÊU - HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH

NHỮNG ĐỨA TRẺ BỊ CHỐI TỪ
Một năm mới bắt đầu, lẽ ra phải là những "hồ hởi, phấn khởi" nhưng tại sao lại là những giai điệu buồn về trẻ em. Trẻ em, mùa xuân của đời người, nhưng thay vì được ươm hoa kết trái trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, được thụ hưởng sự chăm sóc giáo dục của thày cô, thì các em lại trở thành những nạn nhân hứng chịu những nỗi buồn phiền, những sụ ức chế và căm phẫn của người lớn !

Ở đây, tôi không muốn nói đến những trẻ mồ côi, khuyết tật ... mà là những cháu bé được sinh ra trong những gia đình toàn vẹn, được hưởng thụ những sự quan tâm về vật chất, nhưng vẫn có những khoảng trống về tinh thần và giáo dục mà lẽ ra, các em có quyền được tiếp nhận. 

Trước hết, đó là những em HS mà "chẳng may" lọt vào "tay" những người giáo viên thiếu kỹ năng sư phạm, thiếu nền tảng nhân cách, hay đã và đang phải chịu nhiều áp lực của chương trình, của cuộc sống, nên không biết làm gì hơn là "giận cá chém thớt" đem những nỗi buồn phiền cá nhân rồi "biến đau thương thành giận dữ" để trút lên đầu những Học trò của mình. 

Trong một ca tư vấn tâm lý, ngồi trước mặt tôi là một em bé học lớp 1, với nỗi lo âu, buồn phiền hiện rõ trên gương mặt ngây thơ, tôi mời em vẽ - lúc đầu, em nói không biết vẽ, sau một lúc dẫn dụ, nói vẽ một cái nhà, em lặng lẽ vẽ một căn nhà đơn độc, không cửa sổ, chỉ có một cánh của ra vào bé xíu và đóng chặt - sau đó tôi đề nghị em vẽ một cái cây, rồi một con người - Một cô bé nhỏ xíu xuất hiện giữa trang giấy, không có tai, không có bàn tay, không có bàn chân, chỉ có hai mắt, không có miệng !


Còn biết nói gì đây, em ngồi đó, không muốn nghe ai nói, không có miệng để phản đối, cũng không có tay để tiếp nhận sự cảm thông và cả đôi bàn chân để di chuyển !để trốn chạy! Tôi không muốn đi sâu vào việc đánh giá về những cái gọi là IQ, hay những ẩn dụ sâu xa hơn, nhưng liệu như thế đã đủ chứng minh cho những gì mà mẹ em kể về những điều em phải chịu đựng ở lớp học hay chưa ? 


Trong một trường hợp khác, qua EMail, tôi được kể lại một trường hợp một cháu bé có những dấu hiệu về tự kỷ khá rõ, dù mới hơn 26 tháng ! Bé đúng là một người con mà bố mẹ không mong muốn, vì thế họ bỏ mặc đứa trẻ cho người giúp việc, và dù công việc của họ cũng không quá bận rộn, nhưng họ cũng không dành được cho con một buổi chiều chủ nhật, chứ đừng nói gì những buổi tối ở nhà với con trong vòng tay yêu thương ! 


Mặc dù họ không bỏ rơi trẻ, nhưng thái độ không muốn nhìn nhận những dấu hiệu Tự Kỷ nơi trẻ, dù họ đã đưa trẻ đến khám tại BV Nhi Đồng 1 - và việc họ cho rằng việc trẻ nghịch lửa chỉ là dấu hiệu của sự lì lợm, cho thấy họ không có một chút gì hiểu biết gì về tâm lý trẻ, dù bà mẹ là một Nha sĩ, còn ông bố cũng là một doanh nhân nghĩa là những người lẽ ra cũng phải có những hiểu biết nhất định về trách nhiệm của việc làm cha mẹ ! 


Thực ra, ngay cả với những cháu bé mà bố mẹ có được sự quan tâm cũng vẫn có thể có những rối nhiễu tâm lý, nếu đó là những quan tâm không đúng cách, hoặc quá dễ dãi nuông chiều, hoặc quá nghiêm khắc, cứng rắn, hoặc tệ hơn là có tính cách "sáng nắng - chiều mưa" hay với thái độ "bất đồng quan điểm" của bố mẹ trong cách dạy con, đều là những nguy cơ dẫn đến sự "cách ly" đứa trẻ ra khỏi những khả năng phát triển nhân cách của trẻ. 

Đặc biệt là với những gì mà ngành Giáo dục đang thể hiện, thì tình trạng "bạo hành" về tinh thần dành cho trẻ em, có lẽ ngày càng trở nên những "cái chết được báo trước" khi mà những nhà xây dựng chương trình GD không đếm xỉa gì đến những yếu tố phát triển không đồng bộ giữa trẻ em nông thôn và thành thị, giữa những trẻ vùng sâu vùng xa với những trẻ ở những đô thị văn minh, hiện đại. Điều đó đã tạo ra một áp lực nặng nề lên các thày cô giáo, để rồi họ phải đối phó bằng nhiều cách, cũng như có thể dễ dàng "trút" lên đầu HS những gì uất ức mà họ đang phải gánh chịu ! 


Có thể nào áp đặt một chương trình giống nhau giữa một cháu bé mới học MG mà đã có thể chơi những trò chơi games trên máy vi tính tại chốn đô thị với một cháu bé ỏ một vùng quê, nơi có những thôn xóm gần 30 hộ gia đình, không một ai - xin nhắc lại - không một ai biết đôi dép là gì ( trong một chuyến đi về Bạc Liêu tôi đã được biết ) và trẻ em thì hầu như không biết cục xà bông là gì luôn ! 


Ở một đất nước mà sự phân hóa giàu nghèo càng ngày càng trầm trọng, thì sự cào bằng trong các chương trình giáo dục không thể nói lên được tính bình đẳng mà những nhà giáo dục ngồi ghế salon trong phòng lạnh mơ mộng, mà chỉ nói lên được một tính chất duy ý chí của một định hướng "ngu dân" đã và đang được vận hành một cách triệt để trong suốt thời gian qua. 


Những đứa trẻ bị chối từ có thể bị rối nhiễu tâm lý, có thể bị Tự Kỷ nhưng cả một thế hệ cũng đang bị "chối từ" thì sẽ bị những gì ? Quả tình là sức chịu đựng của người Việt chúng ta thực siêu phàm - dù cho bị vùi dập bằng những chương trình đào tạo "phong ba - bão táp" chúng ta vẫn có những con người vươn lên được trên đỉnh cao của trí tuệ. Nhưng, cũng như những cháu bé chỉ biết vẽ những hình người không có tai, không có miệng, không có bàn tay, bàn chân. Rồi đây, các em HS, con em bình thường của chúng ta sẽ có thể làm được những gì ? và sẽ trở nên những con người như thế nào trong tương lai ?


Đã biết bao trẻ em , thanh thiếu niên chìm đắm trong các games online để trốn chạy thực tế, đã biết bao con người chìm ngập trong những cơn ngây ngất của Heroin - của men rượu cũng là để quên đi trong chốc lát cái thực tế tàn nhẫn đang cuốn họ vào vòng xoáy của giả dối, bất nhân và lạc hậu hàng chục năm nay ! Vậy mà vẫn chưa đủ hay sao ? vậy mà vẫn huyênh hoang, dối người, lừa cả chính mình về sự hội nhập quốc tế, về sự phát triển lên cả chục các tầm cao mới ! Có cái tầm cao nào bằng nhân cách và tình người ? Và những đứa trẻ, những con người bị chối từ kia sẽ đi về đâu? 


Những ngày đầu tháng - đầu năm 2009 

Chuyên viên tâm lý LÊ KHANH

đăng lại từ Blog
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Mục lục

Sức khoẻ gia đình :
Nổi gân tay

Nổi gân tay là theo cách nói dân gian, còn nổi tĩnh mạch tay là theo từ chuyên môn - là một hiện tượng được khá nhiều người, nhất là những người trẻ quan tâm, vì nó thường diễn ra. Chúng tôi đã từng tiếp một nữ bệnh nhân lặn lội từ tận tỉnh Ninh Bình vào TP.HCM để xin cắt bỏ các gân tay nổi quá nhiều.

Thật ra hiện tượng nổi gân tay không phải gọi là bệnh, ngoại trừ một số trường hợp là u máu hay giãn tĩnh mạch tay (rất hiếm gặp so với giãn tĩnh mạch chân), mà nó chỉ làm cho người bị như vậy khó chịu về mặt thẩm mỹ và ngại ngùng trong giao tiếp. Phần lớn những người bị nổi tĩnh mạch ở tay đều trẻ, gầy và phụ nữ thì thường hay than phiền nhất. Về nguyên nhân cho đến nay vẫn chưa xác định được, có người cho rằng do lao động chân tay nhiều quá, có người lại cho đó là do nguyên nhân di truyền trong cùng một gia đình. Về điều trị vẫn chưa tìm ra một phương pháp nào thật sự có hiệu quả, các thầy thuốc thường cho thuốc làm tăng trương lực thành mạch với mục đích giúp tình trạng giãn tĩnh mạch chi trên không tiến triển thêm. Các phương pháp khác như sử dụng vớ áp lực hay phẫu thuật thường không được đề cập đến.

PGS-TS Nguyễn Hoài Nam

Đại học Y Dược, TP.HCM

Theo Web www.thanhnien.com.vn
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Mục lục

ĐỌC SÁCH

Chuyện phiếm của Gã Siêu: 

NĂM KỶ SỬU BÀN VỀ CON TRÂU

Vào khoảng năm 1958, dinh điền Cái Sắn được thành lập, dành cho đồng bào Bắc kỳ Di cư tới sinh sống. Lúc bấy giờ tất cả mới chỉ là một cánh đồng hoang bao la bát ngát, lau sậy mọc ngập đầu. 

Chính phủ thuê người đào những con kênh để thoát phèn, cấp phát cho mỗi đầu người bốn đồng một ngày để sinh sống, cho mỗi gia đình một nếp nhà lá để ở tạm và một chiếc xuồng gỗ để di chuyển. Rồi sau đó, cấp phát cho hai ba nhà một con trâu để canh tác…

Cuộc sống dần dần đi vào cái thế ổn định và bắt đầu khởi sắc. Bọn nhóc tỳ, ngoài việc tới trường để học, còn được bố mẹ trao phó cho việc chăn trâu ngoài đồng. 

Đi chăn trâu lúc bấy giờ vui lắm. 

Mỗi khi đi, các  anh…nhớn thường phân công, để mang theo hai ba cái nồi và một ít gạo cùng với mắm muối. 

Bọn nhóc tì, đứa thì thổi cơm, đứa thì canh giữ đàn trâu. Còn các anh nhớn thì đi kiếm thức ăn. 

Chỉ cần mò dưới mấy cái lung là bắt được cá. Chỉ cần vớt những bông súng hay đào những ngó sen là có được một thứ rau cao cấp. 

Những lúc rảnh rỗi, các anh nhớn còn tổ chức…chọi trâu, để tìm ra con trâu vô địch cho phe Bắc kỳ Di cư. 

Chủ nhân của con trâu vô địch này có bổn phận phải chăm sóc sóc nó cách đặc biệt, nhất là phải “tút” hai chiếc sừng của nó cho thật nhọn, để rồi tới ngày giờ ấn định, đem ra chọi với con trâu vô địch của…làng Nam.

Khi trâu đã ăn no và trước lúc trở về nhà, bọn nhóc tỳ thường cho trâu xuống tắm dưới kênh. Một đứa ngồi trên mình trâu đánh cho trâu đi thật nhanh, còn một đứa thì bơi và nắm chặt lấy đuôi trâu để được trâu kéo đi, như người ta kéo xuồng vậy.

Trên đường về, trâu đứa nào thì đứa ấy cưỡi. Ngồi trên mình trâu mà bỗng cảm thấy mình oai phong lẫm liệt, như Đinh Bộ Lĩnh ngày xưa, đúng như một bài hát đã diễn tả:

- Ai bảo chăn trâu là khổ,

  Chăn trâu sướng lắm chứ.

  Ngồi mình trâu, cất ngọn cờ cao, 

  Và miệng hát nghêu ngao.

  Vui thú không quên học đâu… 

Theo sử sách kể lại thì Đinh Bộ Lĩnh quê ở động Hoa Lư thuộc tỉnh Ninh Bình, vốn là con của quan Thứ Sử Hoan Châu, tên là Đinh Công Trứ.

Thuở thiếu thời, Đinh Bộ Lĩnh thường theo bọn chăn trâu chơi, ông bắt chúng làm kiệu công kênh đi, lại lấy bông lau làm cờ quạt, bày ra trận giả để đánh nhau suốt ngày.

Nhờ sức khỏe phi thường, ông đã làm cho cả bọn trẻ đều khiếp sợ.

Trưởng thành, nhờ tài trí xuất chúng, ông dần dần thu phục được các Sứ quân, rồi lên làm vua, xưng là Đinh Tiên Hoàng Đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy hiệu là Thái Bình và đóng đô tại Hoa Lư.

Đối với bọn nhóc tì, thì trâu là một con vật thật dễ thương và dễ mến. Thế nhưng, bàn dân thiên hạ thì khác. Họ nhìn trâu bằng cặp mắt khinh thường.

Trước hết trâu là một con vật xem ra có vẻ ngu đần. Cũng vì bị coi là ngu đần, nên trâu phải cắn răng chịu đựng một kiếp sống lầm than vất vả.

Chuyện ngụ ngôn kể lại rằng: 

Vào một buổi trưa hè oi bức, bác nông phu cùng với con trâu đang cố gắng cày nốt thửa ruộng ven rừng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại và chảy xuống đầy mặt ròng ròng. 

Sau khi công việc xong xuôi, bác nông phu ngồi nghỉ dưới bóng một cây đa và bắn một điếu thuốc lào kêu ro ro. Còn trâu thì được đằm mình trong một vũng nước gần đấy.

Một chú hổ từ trong rừng bước ra. Chú đến bên trâu và nói:

- Trâu ơi, sao mày ngu thế. Mày vừa to lại vừa khỏe, thế mà lại để cho cái thằng người vừa nhỏ lại vừa yếu bắt phải làm những công việc nặng nhọc, nào cày sâu, nào bừa nát…mày không biết xấu hổ hay sao?

Trâu lắc đầu và bảo:

- Chú nói khe khẽ thôi, đừng để cho bác nông phu nghe thấy.

Rồi với dáng điệu bí mật, trâu bật mí cho chú hổ hay:

- Chú biết không, bác nông phu mà chú gọi là cái thằng người ấy có cái này thật là tuyệt vời và hết ý.

Chú hổ bèn tò mò hỏi tiếp:

- Thế thì đó là cái gì vậy?

- Cái trí khôn đó mà.

- Thế thì cái trí khôn ấy nó ra làm sao?

Trâu trả lời:

- Tôi đành phải chịu thua, không thể diễn tả được.

Chú hổ tỏ ra bực bội và tức tối:

- Rõ đồ ngu như trâu!

Sau đó, chú hổ mon men đến bên cạnh và gợi chuyện với bác nông phu:

- Này bác, tôi nghe người ta nói bác có cái trí khôn thật là cực kỳ. Vậy bác làm ơn cho tôi xem tí nhé.

Bác nông phu trả lời:

- Rất tiếc. Hôm nay ta lại để nó ở nhà mất rồi.

Chú hổ năn nỉ ỉ ôi:

- Thế thì bác chịu khó chạy về lấy mang ra đây, tôi sẽ xin hậu tạ.

Bác nông dân lắc đầu quầy quậy:

- Đâu có được. Vì nếu ta chạy về lấy, thì ở đây ngươi sẽ xơi tái con trâu của ta mất thôi.

Suy nghĩ một lúc, bác nông phu nói tiếp:

- Nếu ngươi bằng lòng, tạm thời ta sẽ trói ngươi lại, trong lúc ta chạy về nhà. Được không?

Chú hổ miễn cưỡng trả lời:

- Thế thì cứ tạm là như vậy.

Bác nông phu bèn mượn đỡ sợi dây thừng cột trâu trói nghiến chú hổ lại. Vừa trói xong, thì nhanh như chớp, bác lấy chiếc đòn càn đập túi bụi vào chú hổ. Vừa đập vừa la hét:

- Cái trí khôn của ta đây này, cái trí khôn của ta đây này…

Từ chỗ bị coi là hơi ngu đần, người ta còn gán ghép cho trâu nhiều thói hư tật xấu khác nữa.

Nào là chậm chạp:

- Trâu chậm thì uống nước đục.

Có nghĩa là chậm chân thì đành phải dùng của thừa thãi, hay phải cam chịu nhiều thiệt hại.

Nào là ghen tương:

- Trâu cột ghét trâu ăn.

Có nghĩa là trâu bị cột trong chuồng bực tức với trâu được thả rong ngoài ruộng, tha hồ mà gặm cỏ. 

Ám chỉ cùng chung một giai cấp, hay cùng ở trong một hoàn cảnh, thế nhưng có kẻ được ưu đãi hay vì một lý do nào đó, được hưởng nhiều lợi lộc, khiến cho kẻ khác phải ganh tị, tìm cách nói hành nói xấu, dèm pha hạ nhục, theo kiểu:

- Trâu buộc thì ghét trâu ăn, 

  Quan võ thì ghét quan văn dài quần.

Nào là thiếu tinh thần trách nhiệm:

- Trâu lấm vẩy càn.

Có nghĩa là trâu vốn hay đầm mình xuống vũng bùn cho mát, nhưng khi lên khô thường dùng đuôi vẩy vẩy hay lắc lư thân mình cho bùn đất rơi xuống. 

Ám chỉ kẻ hèn nhát đã lỡ mang tiếng xấu, hay đã lỡ làm nên tội rồi, thì không còn e ngại chi cả, cứ việc khai bừa cho kẻ vô tội hoặc đổ lỗi cho người khác. 

Nào là gây nên nhiều thiệt hại:

- Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.

Có nghĩa là trâu bò được nhốt chung trong một chuồng, khi không còn thuận hòa cùng nhau, thường hay dùng sừng mà húc vào nhau một cách dữ dội, khiến cho ruồi muỗi bu quanh chuồng hay đậu trên mình trâu bò, vô cớ bị chết oan vì cuộc đụng độ này. 

Ám chỉ hai người, hai phe hay hai nước mạnh đấm đá nhau, thì tự nhiên dân chúng hay những kẻ ở gần đều bị họa lây.

Nào là dấu chỉ của điềm dữ:

- Trâu trắng đi tới đâu, mất mùa tới đấy.

Theo sự tin tưởng của dân gian, thì trâu trắng là điềm gở, mang lại nhiều xui xẻo.

Vì vậy, muôn đời trâu vẫn phải chịu đựng một số phận hẩm hiu:

- Trâu cày, ngựa cưỡi.

Có nghĩa là phải làm việc cực khổ như con trâu kéo cày để nuôi người ta và như con ngựa hầu hạ để cho người ta cưỡi. 

Ám chỉ việc phải làm tôi mọi cho bàn dân thiên hạ.

Tuy nhiên phải công bằng mà nói: Trâu là một con vật rất hiền lành, rất chăm chỉ, đã tận tụy hy sinh tất cả để giúp đỡ cho nhà nông, không quản ngại nắng mưa sương gió, vất vả cực nhọc.

Hồi còn ở ngoài Bắc, gã đã từng thấy có những gia đình nghèo, không đủ tiền tậu lấy cho mình một con trâu. Vì thế, chị vợ thì cầm cày, còn anh chồng thì phải nai lưng ra kéo cày, chuẩn bị mảnh ruộng nhỏ để mà cấy lúa.

Chính vì thế, người ta thường nói:

- Con trâu là đầu cơ nghiệp.

Bò tuy nhanh, nhưng khi trời bắt đầu nóng là liền phá ngang. Trong khi đó, trâu tuy chậm nhưng mà bền. Nhẩn nha kéo chiếc cày, chiếc bừa, hay chiếc cộ lúa. 

Cứ sau mỗi vụ xuống giống hay thu hoạch, cổ trâu đều bị rách toạc và lở loét vì bị cọ xát với cái ách, cái vạy…chắc là đau đớn lắm.

Nhiều khi đang mùa, trâu bị kiệt sức, khiến chủ nhà phải bồi dưỡng thêm bằng cách cho ăn cỏ non, thậm chí còn cho ăn cám và uống cả…bia nữa. 

Ngày xưa ít muỗi, người ta chỉ cần cho trâu đằm dưới bùn. Hay sợ đang đêm kẻ trộm đến dinh mất, thì nhốt trâu vào chuồng và chỉ cần hun tí khói là trâu sẽ ngủ yên. Còn bây giờ tại Việt Nam, muỗi liên tục phát triển, ban đêm chúng bay vo vo như một bản hòa tấu. Vì  thế, người ta phải làm thêm mùng, rồi buông xuống cho trâu bò hay cho đàn lợn nuôi trong chuồng.

Và như vậy, trâu bỗng trở thành người thân cận và nghĩa thiết của nhà nông. Người ta tâm sự với trâu như với một người bạn chân thành:

- Trâu ơi, ta bảo trâu này,

  Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta.

  Cấy cày vốn nghiệp nông gia,

  Ta đây, trâu đấy ai mà quản công.

  Mai ngày cây lúa trổ bông,

  Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

Thế nhưng, cho đến ngày hôm nay, số kiếp của trâu, vốn dĩ đã bi đát, lại càng thêm bẽ bàng và cay đắng. Người ta kêu gào văn minh hóa và hiện đại hóa đất nước. Người ta không còn muốn nhìn thấy cái cảnh lam lũ lầm than:

- Con trâu đi trước, cái cày theo sau.

Máy móc đã được thay thế cho trâu và đã dành được nhiều ưu thế. Nào là sức kéo bền bỉ và dẻo dai. Nào là không phải tốn công cắt cỏ và chăm sóc. Nào là được sử dụng vào nhiều công việc khác nhau. Nào là mang lại hậu quả kinh tế cao. Nào là vân vân và vân vân.

Chính vì thế, sự hiện diện của loài trâu, mặc dù chưa đi đến chỗ tuyệt chủng, nhưng mỗi ngày một khan hiếm, một lơ thơ, như tơ liễu buông mành. 

Tuy nhiên, cái hiểm họa gay go nhất đe dọa loài trâu, khiến cho loài trâu chui tọt vào bao tử của con người, đó là vì bàn dân thiên hạ mách bảo nhau rằng thịt trâu lành và mát hơn thịt bò, vì vậy thịt trâu bỗng lên ngôi và có giá trên thị trường ăn nhậu.

Ngoài những món truyền thống như bắp trâu luộc chấm với tương gừng, lá xách trâu xào với dưa chua…tại địa phương, nơi gã đang cắm dùi, dân bợm nhậu rất khoái cái món lẩu trâu và thịt trâu luộc với mẻ…

Để kết luận, gã xin kể lại nơi đây một câu truyện về trâu và một câu tục ngữ cũng về trâu.

Trước hết là câu truyện về trâu được trích trong sách “Cổ Học Tinh Hoa”, đại khái như sau:

Đời thượng cổ có ông Hứa Do là một nhà ẩn dật, sống ở trong chằm Bát Trạch.

Vua Nghiêu nghe tiếng Hứa Do là người tài giỏi, nên mời ra xin nhường cả thiên hạ. Hứa Do từ chối, lui về ở ẩn tại núi Tràng Nhạc, phía nam sông Dĩnh Thủy.

Sau đó, vua Nghiêu lại tìm đến, cố mời Hứa Do ra làm quan, đứng đầu cả chín châu. Hứa Do thấy vậy không muốn nghe chuyện nữa, bèn ra bờ sông Dĩnh Thủy mà rửa tai.

Ngay lúc bấy giờ, Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông, gặp Hứa Do nên hỏi:

- Việc gì mà bác phải rửa tai như vậy?

Hứa Do thuật chuyện. Sào phủ nghe xong, liền gò cổ trâu lại mà nói:

- Ta toan cho trâu uống nước tại đây, nhưng lại e bẩn cả miệng trâu.

Nói đoạn liền dắt trâu lên quãng sông trên mà cho trâu uống nước.

Tác giả sách “Cổ Học Tinh Hoa” đã thêm vào câu truyện trên một lời bàn như sau:

Có cả thiên hạ mà cố nhường cho người khác là chuyện lạ.

Người được nhường cả thiên hạ cho, mà không nhận cũng là chuyện lạ.

Nghe thấy câu chuyện nhường thiên hạ, nghĩ là chuyện bẩn, nên phải đi rửa tai, lại là chuyện lạ hơn.

Không để cho trâu uống cái nước đã rửa tai ấy, sợ bẩn miệng trâu, lại là chuyện càng lạ quá đi nữa.

Đọc qua bài này, tưởng Hứa Do với Sào Phủ là hai người, nếu không ngông cuồng, thì cũng gàn dở.

Nhưng vì Hứa Do với Sào Phủ hiểu thấu cái danh lợi nó hãm hại người ta và làm cho mất hết liêm sỉ, nên hai ông không muốn để cái danh lợi làm bẩn đến bản thân, chỉ ưa chuộng lấy việc sống tự nhiên làm vui sướng, thì cũng là những bậc cao sĩ thờ một cái chủ nghĩa cao quí vậy.

Chả bù cho những phường tham danh và trục lợi ngày nay, thường say mê cái bả danh lợi, thậm chí cho đến chết, mà vẫn còn chưa tỉnh ra.

Cũng trong chiều hướng ấy, gã xin bồi thêm một  câu tục ngữ  cũng về trâu:

- Trâu chết để da, người ta chết để tiếng.

Ý nói con người cần phải cư xử thế nào cho phải đạo, biết trọng điều nhân nghĩa. Danh thơm tiếng tốt không những được bàn dân thiên hạ nhắc tới trong lúc còn sống, mà ngay cả sau khi đã chết, vẫn còn được người đời truyền tụng.

Mong rằng trong năm Kỷ Sửu cầm tinh con trâu này, mỗi người trong chúng ta biết ra sức tạo lấy cho mình một thứ danh thơm tiếng tốt, giữa lúc nền luân lý đang suy thoái và nền đạo đức đang trên đà tụt dốc không phanh.
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